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DÙNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIÁM KHỐI LƯỢNG 
ĐỂ NHẦM NHANH CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


quyên tắc của phương pháp là xem khi 

Nữ từ chất A thành chất B (không nhất 

thiết trực tiếp, có thể bỏ qua nhiều giai đoạn 

trung gian) khối lượng tăng hay giảm bao nhiêu gam 

thường tính theo 1 mol) và dựa vào khối lượng thay đổi 

ta dễ dàng tính được số mol chất đã tham gia phản 
ứng hoặc ngược lại. Ví dụ trong phản ứng: 

MCGOa + 2H0I —› MOI; + HạO + G02† 

Ta thấy rằng khi chuyển 1 NH M0Ô+ thành MCls 
thì khối lượng tăng: [M + (2 x 3,55) - (M + 60)] = 11g 
và có 1 mol 00a bay ra. Như vậy, khi biết lượng muối 
tăng, ta có thể tính lượng C0›a bay ra. 

Trong phản ứng este hóa: 

CHa -000H + R-0H —› CHa-COOR' + HạO 
thì tưi mol R-0H chuyển thành 1 mol MÊNN khối lượng 
tăng: (R' + 59) - (R' + 17) = 42g 

Như vậy nếu biết khối lượng của rượu và khối lượng 
của este ta dễ dàng tính được số mol rượu hoặc ngược lại. 

Với bài tập cho kim loại A đẩy kim loại B ra khỏi 
dung dịch muối dưới dạng tự do: 

- Khối lượng kim loại tăng bằng: mp (bám) - TA (tan) 
- Khối lượng kim loại giảm bằng: mạ (tan) - mạ (pạm) 

Sau đây là các ví dụ điển hình: 

Ví dụ 1: 0ó † lít dung dịch liên hợp NaaCOa 0,1 
mol/l và (NHa)200 0,25 mol/I. Cho 43g hỗn hợp BaGI 
và Ca6la vào dung dịch đó. Sau khi các phản ứng kết 
thúc ta thu được 39,7g kết tủa A và dung dịch B. 

Tính % khối lượng các chất trong A. 

R. %mBaCOa = 50%; %mCaCG0a = B0% 
B. %mBaG0a = 50,38%; %maG0a = 49,62% 

v(. %mBaCG0a = 49,62%; %mCaG0a = 50,38% 

D. Không xác định được 

Giải: Trong dung dịch: KapLOa = 2Na+ + 0042 

(NHa)200Oa _ 2NHạ† + c0a2 

Ba0la -> Ba^† + 20I' CaGla —> 0a“† + 201” 

Các phản ứng: Ba! ‡ COaˆ —› BaC0a} (1) 

Ca^+ + 00a^ ->» 0a00a} — (2) 

Theo (1) và (2) cứ 1 mol BaGla hoặc CaCl› biến 
thành BaCOa hoặc CaCOs thì khối lượng muối giảm: 

71 - 60 = 11g. Do đó tổng số mol hai muối BaCOa 
và a00a bằng: 

43-—39,7 
11 


mà tổng số mol 00a“ = 0,1 + 0,25 = 0,35, điểu 


= 0,3 mol 
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đó chứng tỏ dư 004ˆ.. 

Gọi x, y là số mol BaCOa và CaCOa trong A ta có: 
X+y=0,3, 197x + 100y = 39,7 ->x = 0,1 mol; y = 0,2 mol 

Thành phần của A: 

%m,„-o_= 0,1x197 

: 397 

%m0aC0a = 100 - 49,6= 50,38%. 

Ví dụ 2: Hoà tan hoàn toàn 23,8g hỗn hợp một muối 
cacbonat của kim loại hoá trị (1) và một muối cacbonat 
của kim loại hoá trị (II) bằng dung dịch H0I thấy thoát 
ra 4,48 lít khí O› (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau 
phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu? 

vÑ. 26,00 B. 28,0g 268g D.28,6g 

Giải: Cứ 1 mol muối cacbonat tạo thành 1 mol muối 
clorua cho nên khối lượng muối khan tăng (71 - 60)g, 
mà nGÕ2 = "muối cacbonat = 0,2 mol, suy ra khối lượng 
muối khan tăng sau phản ứng là 0,2 x 11 = 2,2g. 

Vậy tổng khối lượng muối khan thu được sau phản 
ứng là 23,8 + 2,2 = 26g. 

Ví dụ 3: Cho 3,0g một axit no, đơn chức A tác dụng 
vừa đủ với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phẩn 
ứng thu được 4,†1g muối khan. Công thức phân tử của A là: 

A. HCOOH B. CaH;COOH 
vẮÉ. CHaC00H D. C2HzCO00H 

Giải: cứ 1 mol axit đơn chức tạo thành 1 mol muối 
thì khối lượng tăng 23 - 1 = 22g, mà theo đầu bài khối 
lượng muối tăng 4,1 - 3 = 1,1g nên số mol axit là 

11 3,0 
xử =22 = Ú,09 moi >M,„ KT. on s4 

Đặt công thức tổng quát của axit no, đơn chức A là 
ÔnHan„1000H nên ta có: 14n + 46 = 60 ->n = † 

Vậy công thức phân tử của A là GHaC00H. 

Ví dụ 4: Cho dung dịch AgNOa dư tác dụng với 
dung dịch hỗn hợp có hòa tan 6,25g hai muối KCI và 
KBr thu được 10,39g hỗn hợp AgGI và AgBr. Hãy xác 
định số mol hỗn hợp đầu. 

A. 0,08 mol vB. 0,06 mol 

6. 0,03 mol D. 0,055 mol 

Giải: Cứ 1 mol muối halogen tạo thành 1 mol kết tủa 
—> khối lượng tăng: 108 - 39 = 69g 

Vậy 0,06 mol muối halogen tạo thành 1 mol kết tủa 
-> khối lượng tăng: 10,39 - 6,25 = 4,14g 

Vậy tổng số mol hỗn hợp đầu là 0,06 ml. 

(Xem tiếp trang 4) 


x100 = 49,62% 





n 


1 
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HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP GIẢI 
MỘT SỐ BÀI TOÁN HÓA HỌC 
THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON 


ây không phải là phương pháp thăng bằng 

{ ứng oxi hóa-khử, mặc dù phương pháp 

thăng bằng electron dùng để cân bằng phản 

ứng oxi hóa-khử. Cũng tương tự trên, sự bảo toàn eletron 
dùng để giải các bài toán có phản ứng oxi hóa-khử. 

Nguyên tắc của phương pháp: Khi có nhiều chất 
0xi hóa, nhiều chất khử trong một hỗn hợp phản ứng 
(nhiều phản ứng hoá học hoặc phản ứng qua nhiều giai 
đoạn) thì tổng số electron mà các chất oxi hoá nhận 
phải bằng tổng số electron mà các chất khử cho. 

Số e nhường = số e thu hoặc số mol e nhường = 
số mol e thu. 

Ta chỉ cần nhận định đúng trạng thái đầu và trạng 
thái cuối của các chất oxi hoá hoặc các chất khử, thậm 
chí không cần quan tâm đến việc cân bằng các phương 
trình phản ứng. Phương pháp đặc biệt này lý thú đối 
với các bài toán cần phải biện luận nhiều trường hợp. 

Lưii ý; Khi giải không cần viết phường trình phản ứng mà chỉ 
cần tìm xem trong quá trình phân (ng c6 bao nhiều mol e do 
chất khử nhường ra và bao nhiều moi e do chất oxi hoá thu vào. 

Bài 1: Cho 5,1g hỗn hợp hai kim loại AI và Mg tác dụng 
với dung dịch HöI dư thu được 5,6 lít khí hydro (đktc). 

Thành phần phần trăm theo khối lượng của AI và 
Mg trong hỗn hợp đầu: 

vÄ. 52,94%; 47,06% 

06.50%; 50% 

Hướng dẫn: 


B. 32,94%; 67,06% 
D. 60%; 40% 


5,6 


Số mol của hyđro là: n = ——— = 0,25 mol 
22.4 


Gọi x là số mol của Al; y là số mol của Mg 
Số mol e của các chất cho: 
AI = Al3t + 3e Mg = MgZ† + 2e 
xmol 3x ymol 2y 
—> lạ = 3X + 2V 
Số mol e nhận là: 2H† + 2.†e = Hạ —> n = 0,25 mol 
Số mol e cho bằng số mol e nhận: 3x + 2y = 0,25 (*) 
Theo bài ra ta có: 27x + 24y = 5,1 (**) 
Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình: 

» +2y =0,35 

27x + 24y=5,Ì 


Giải ra ta có: x = 0,1 mol; y = 0,1 mol 


NGUYÊN XUÂN DŨNG, NGUYỄN THỊ THU TRANG 
Trường THPT' Cưngar - Tỉnh Đắk Lắk 
Khối lượng của mỗi kim loại: 
mAI = 2,7 x 0,1 = 2,7g; mMg = 2,4 x 0,1 = 2,4g 
Thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại: 
%ÃI = = X 100% = 52,94% 


%Mg = mn x 100% = 47,06% 

Bài 2: Cho 8,3g hỗn hợp hai kim loại AI và Fe tác dụng 
với dung dịch H2S0a đặc dư thu được 6,72 lít khí SO› 
(đktc). Khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đâu: 


vÑ. 2,70; 5,60 B. 5,4g; 4,8g 
0. 9,80; 3,60 D. 1,35g; 2,4g 
Hướng dân: 
Số mol của hyđro là: n = Độc = 0,3 mol 
22.4 


Gọi x là số mol của AI; y là số mol của Fe 
Số mol e của các chất cho: 
AI = Al3* + 3e Fe = Fe3† + 3e 
xmol 3x ymol 3y 
—> lạ = 3X + 3y 
Số (n0 e nhận là: S+ổ + 2e - S+4 
03 mol 2 x 0,3 mol 
—>ñn = 0,6 mol 
Số mol e cho bằng số mol e nhận: 3x + 3y = 0,6 (*) 
Theo bài ra ta có: 27x + 56y = 8,3 (**) 
Từ (*) và (**) ta có: 
3x+3y=0,6 
1= + 5óy=8,3 
Giải ra ta có: x = 0,1 mol; y = 0,1 mol 
Khối lượng của mỗi kim loại: 
mAI = 27 x 0,1 = 2,70; mFe = 5,6 x 0,1 = 5,60 
Bài 3: Trộn 60g bột Fe với 30g bột lưu huỳnh rồi 
đun nóng (không có không khí)- thu được chất rắn A. 
Hòa tan A bằng dung dịch axit HGI dư được dung dịch 
B và khí ©. Đốt cháy © cần V lít 02 (đktc) (biết các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn). V lít khí oxi là: 
v Ñ 32,928 lít B. 16,454lít 6É. 224 lít D. 4.48 lít 
Hướng dẫn: 


frẹ > hs. nên Fe dư và § hết 
Khí 0 là hỗn hợp HaS và Ha. Đốt 0 thu được S02 
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và Ha0. Kết quả cuối cùng của quá trình phản ứng là 
Fe và S nhường e, còn Ô› thu e. 


Nhường e: Fe -> Fe2† + 2e 
60 60 
— mol —x2 
59 56 
S —› §†4(S02) + 4e 
ni na 
32 32 
Thu e: Gọi số mol 0a là x mol 
02 + 4e ->20°2 
xmol 4x 


Ta có: 4X = s9 v2 + _ x 4. Giải ra x = 1,47 mol 
56 32 

VOa = 22,4 x 1,47 = 32,928 lít. 

Bài 4: Để a gam bột sắt ngoài không khí, sau một 
thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 
75,2g gồm Fe, Fe0, Fe20a và Fea0x. Cho hỗn hợp A 
phản ứng hết với dung dịch HaSOa đậm đặc, nóng thu 
được 6,72 lít khí SO› (đktc). 

Khối lượng a gam là: 





A. 56g B.11,2g É. 22,4g D. 25,3g 
Hướng dẫn: 
Số mol Fe ban đầu trong a gam: nạạ= s. moi 
Số mol 0; tham gia phản ứng: H,„ = —" mol 
Quá trình oxi hóa: Fe = Fe3+† + 3e (1) 

-“ moi SỐ nay 

%6 56 
Số mol e nhường: ø =3 mol 

'.” r6 

Quá trình khử: 02 + 4e = 2072 (2) 
S042” + 4H† + 2e -> S0a + 2Hz0 (3) 

“IS „3Ä/ñ 5 vo, 

32 56 


-> a = 560. 


Bài 5: Cho 1,92g Cu hòa tan vừa đủ trong HNOa 


thu được V lít NO (đktc). Thể tích V và khối lượng 
!iNOạ đã phản ứng: 
v A. 0,048 lít; 5,84g B. 0,224 lít; 5,84g 
0. 0,112 lít; 10,42g D. 1,12 lít; 2,92g 
Hướng dẫn: Theo định luật bảo toàn electron ta có: 
Quá trình oxi hoá: Cu = Cu†2 + 2e 
003 0,03 x 2 mol 
Quá trình khử: 
+5 +2 
NOa- + 3e = NO 
0,02 0,06 0,02 mol 
nNÑ0 = 0,02 mol —› nNO = 0,02 x 22,4 = 0,448 lít 


Sấ 10(70) 


:.::NG Hóa học & Ứng dụng 


www.HOAHOC .edu.vn 


Vì có 0,03 mol CufZ «> cần 0,06 mol N0a- 

Vậy nN0Ö-“ = 0,02 + 0,06 = 0,08 mol 

—> Khối lượng của HNO2: nHNOa = 0,08 x 63 = 5,84g. 

Bài 6: Để m gam phôi bào sắt A ngoài không khí, 
sau một thời gian biến thành hỗn hợp B khối lượng 12g 
gồm sắt và các oxít FeO, Fea0a, Fea0a. Cho B tác dụng 
với dung dịch axít HNOa thấy giải phóng ra 2,24 lít khí 
duy nhất NO (đktc). Khối lượng của m gam của A: 

A. 10,08g B504g 0§0.2016g D.2,52g 

Hướng dẫn: Ta có m:56 Fe đã nhường hết các e 
trong các phản ứng: 

+ Quá trình oxi hoá sắt: Fe = Fe3+ + 3e 


Hì 


— moi cai moi 
56 


+ Quá trình khử: NOa' NO 
+5 +2 
NO-- + 3e = NQ 
01 0.3 0,1 mol 
Từ kết quả trên suy ra số mol e mà Fe đã nhường 
cho oxi là [(3m:56) - 0,3] mol 
0 + 2e = 0^ 
1 mol 2 mol 1 mol 
Làm cho khối lượng B tăng lên so với A là 16g. 
Ta có Fe nhường cho oxi 2 mol e làm khối lượng 
tăng 16g. 
Vậy sắt nhường cho oxi [(3m:56) - 0,3 mol] e làm 
khối lượng tăng lên (12 - m)g. 


Ta có tỷ lệ: = IỂM m = 10,08g. 
—-0.3 
56 


l2—m 

Bài 7: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R4, Ra có hoá trị 
x, y không đổi (R+, Ra không tác dụng với nước và đứng 
trước Cu trong dãy hoạt động hoá học của kim loại). Cho 
hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuS0Oa dư, 
lấy Cu thu được cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch 
HNO2 dư thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Nếu 
cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với dung 
dịch HNOa thì thu được Na với thể tích (lít) (đkte) là: 

vÃ.0336lí B.0224l 06. 0448lft D. 0112 lít 

Hướng dẫn: Ở thí nghiệm 1: 

R và Ra nhường e cho Cu2+ để chuyển thành Cu 
sau đó Cu lại nhường e cho N†3 để thành N+^(NO): Số 
mol e do R và Ra nhường ra là: 

N†5 + 3e —› N†2 
1,12 

0,15  ——=0,05 mdl 
22,4 

Ở thí nghiệm 2: R+ và Ra trực tiếp nhường e cho 
N†5 để tạo ra Na. Gọi x là số mol e thu vào là: 

2N†5 + 10e —> Na 
10x x mol 





Ta có: 10x = 0,15 -> x = 0,015 

VN- = 22,4 x 0,015 = 0,336 lít 
Bài 8: Khi cho 9,6g Mg tác dụng hết với dung dịch 
HaS504 đậm đặc, thấy có 49g HaS0a tham gia phản 
ứng, tạo muối MgS0a, H0 và sản phẩm khử X. X là: 
A.S0 B.S  vỀ(.Ha$ D.S0› HaS 
Hướng dẫn: Dung dịch H2SOa đậm đặc vừa là chất oxi 
hoá vừa là môi trường. Gọi a là số oxi hoá của S trong X. 

Mg —->› MgZ+ + 2e 

0,4 mol 0,8 mol 
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S + (6-a)e -› SA 
0,1 mol 0,1(6 - a)mol 


Tổng số mol H;S0, đã dùng là: % =0,5(mo)) 


Số mol HaS0Oa đã dùng để tạo muối bằng số moi 
Mg = 9,6:24 = 0,4 mol 
Số mol HaS0a đã dùng để oxi hoá Mg là: 
0,5 - 0,4 = 0,1 mol 
Ta có: 0,†x(6 - a) = 0,8 —› x = -2. Vậy X là HạS e 


DÙNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG ĐỂ... (Tiếp ¿heo trang 1) 


Ví dụ 5: Nhúng một thanh graphit được phủ một lớp 
kim loại hóa trị (1) vào dung dịch CuSOa dư. Sau phản 
ứng khối lượng của thanh graphit giảm đi 0,24g. Cũng 
thanh graphit này nếu được nhúng vào dung dịch AgN0a 
thì khi phản ứng xong thấy khối lượng thanh graphit tăng 
lên 0,520. Kim loại hóa trị (II) là kim loại nào sau đây? 

A. Pb vB. Cd 0. AI D. Sn 

Giải: Đặt kim loại hóa trị (II) là M với số gam là x: 

M+ CuSÖaqự — MSOa + Êu 

Cứ M gam kim loại tan ra có 64g Cu bám vào 
—> khối lượng kim loại giảm (M - 64)g 

X (gam) = 0,24M:(M - 64) kim loại tan ra có 64g 
Cu bám vào —› khối lượng kim loại giảm 0,24g. 

Mặt khác: M + 2AgN0a -› M(N0a)s + 2Ag 

ứ M gam kim loại tan ra có 216g Ag bám vào 
—> khối lượng kim loại tăng (216 - M)g 

xX (gam) = (0,52 x M):(216 - M) kim loại tan ra có 
216g Ag bám vào -› khối lượng kim loại tăng 0,52g. 


024M _ 052M 


Ví dụ 6: Hoà tan hoàn toàn 104,25g hỗn hợp X 
gồm NaCI và Na1I vào nước được dung dịch A. Sục khí 
6la dư vào dung dịch A. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn 
dung dịch thu được 58,5g muối khan. Khối lượng NaGI 
có trong hỗn hợp X là: 

vA.2925g B.585g 60.17/55g D.23,4g 

Giải: Khí 0ls dư chỉ khử được muối Nal theo 
phương trình: 2Nal + 0l -› 2NaCl + Lạ 

Cứ 1 mol NaI tạo thành 1 mol NaCI 
-> Khối lượng muối giảm 127 - 35,5 = 91,5g 

Vậy 0,5 mol NaI tạo thành 1 mol NaCI 
-> Khối lượng muối giảm 104,25 - 58,5 = 45,75g 
-> mÑNal = 150 x 0,5 = 75g 
-> mÑa0l = 104,25 - 75 = 29,250. 

Ví dụ 7: Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 





+ 


15g trong 340g dung dịch AgNOa 6%. Sau một thời 
gian lấy vật ra thấy khối lượng AgN0a trong dung dịch 
giảm 25%. Khối lượng của vật sau phản ứng là: 


A.324g B.228g vÉ.17/28g D. 24,120 
Giải: 
340x6 
FÌ J9NO; ban đầu “170x1oo ˆ 012 mol 
—~ = 0,03 mol 





FẠoNO,phứng = 0.12x 100 


Úu +  2AgNOa -› Cu(NOa)› + 2Agi 

0,015 mol - 003 mol -> 0,03 mol 

vật sau phản ứng = 

Thật ban đầu + TlAg (bám) - Tụ (tan) 
= T5 + (108 x 0,03) - (64 x 0,015) = 17,28q. 

Ví dụ 8: Nhúng một thanh kẽm và một thanh sắt vào 
cùng một dung dịch CuSOa. Sau một thời gian lấy hai 
thanh kim loại ra thấy trong dung dịch còn lại có nồng 
độ mol ZnSOa bằng 2,5 lần nồng độ mol FeS0x. Mặt 
khác, khối lượng dung dịch giảm 2,2g. Khối lượng đồng 
bám lên thanh kẽm và bám lên thanh sắt lần lượt là: 

A. 12,8g; 32g vB. 64g; 25,6g 

É. 32g; 12,8g D. 25,6g; 64g 

Giải: Vì trong cùng dung dịch còn lại (cùng thể 
tích) nên: 

[ZnS0a] = 2,5 [FeSOa] —> nZnS0a = 2,onFeSOa 


Zn + ÉuSOa “y ¿nS0Oa + uỷ (1) 
2,9X <- 2,5X «<- 2,5x mol 

Fe + CuS0ax —› FeSOa + Cuỷ (2) 
X ©X «“ X—x mol 


Từ (1), (2) nhận được độ giảm khối lượng của dung 
dịch là: mẹcụ pm - Hzn (an) - Fe (tạn) =4, 
—> 2,2 = 64 x (2,5x + X) - 65 x (2,5x - 56x) - 
—>X = 0,4 mol 
Vậy: mcụ (bám lên thanh kẽm) = 64 X 2,5 x 0,4 = 64g 
Cu (bám lên thanh sắt) = 64 x 0,4 = 25,60 e 


Sấ T10 (70) 
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SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ION - ELECTRON 
ĐỀ PHÁT TRIẾN TƯ DUY HÓA HỌC CHO HỌC SINH 


phương pháp thăng bằng electron còn có thể 

cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử xảy ra 
trong dung dịch có sự tham gia của môi trường (axit, 
bazơ, nước) bằng phương pháp ion - electron. UUu việt của 
phương pháp này: không chỉ giúp cho học sinh hoàn 
thành và cân bằng chính xác, nhanh chóng nhiều phản 
ứng oxi hóa - khử dưới dạng phương trình ion thu gọn mà 
còn tính nhanh được nhiều bài toán mà nếu giải theo 
phương pháp khác rất mất thời gian, thậm chí bế tắc, qua 
đó phát triển tư duy và rèn trí thông minh cho học sinh. 
Dưới đây nêu một số ví dụ về vận dụng phương pháp này. 


N› chúng ta đã biết, ngoài phương pháp đại số, 


1. Hoàn thành và cân bằng các phản ứng squ: 


a. 6u + NaN0a + HöI —¬ 

b. AI + NaNOa + NaOH -› 

c. Fe5S + HNOa(đ) -› 

Giải: a. Cu + NaNOa + HGI —› Gu2† + NO +... 
Cu —› Cu2+ + 2e x3 





xã +2 
NOaˆ + 4H† + 3e — NO + 2H20 | x 2 


3Éu + 2N0a” + 8H* —› 3Cu?† + 2NO + 4H20 
h. AI + NaOH + ”BIÙ< —> Al0›“ + NHa† +... 


+ 
AlD + 40H“ —› Al02- + 2H20 + 3e x8 





+5 : -3 
NOaˆ + 6Ha0 + 80 —> NHa + 90H“ x3 
BAI + 3N0aˆ + 50H” + 2H20 —> 8Al02ˆ + 3NHa† 


c. FeS + HNOa(đ) —> Fe3+ + SO¿^- + NO›2† +... 
Fe*2 —› Fe3* + 1e 


+6 
S”2 + 4H20 —› S042” + 8H† + 8e 
FeS + 4H20 —› Fe3+ + S0ạ2~ + 8H* + 9e | x 1 


+5 +4 
NO” + 2H? + 1e —> NOa† + Hạ0 | x9 


FeS + 9N0aˆ + 10H† —› Fe#+ + S0x2- + 9N02† + 5H20 


Nhận xéi: Trong ví dụ trên nếu viết phương trình, 


phân tử, sau đó cân bằng theo phương pháp thăng bằng 
electron thì học sinh sẽ rất khó xác định sản phẩm tạo 
thành sau phản ứng bao gồm những chất nào? 
Trong ý (a) có tới 2 phương trình phân tử đều phù hợp. 
3u + 2NaNOa + 8H0I —› 
30u6la + 2NaDI + 2NOT† + 4Ha0 
Hoặc: 3u + 8NaNOa + 8HCI _—› 


Sấ 10(70) 


°+";7  MeỂh Hóa học & Ứng dụng 


QUÁCH VĂN LONG 
Cao học 13 - Khoa Hóa học 
Đại học Vinh - Tỉnh Nghệ An 
- 3Gu(N0O2)2 + 8NaDl + 2NO† + 4H20 
Trong ý (b) nhiều học sinh cho rằng: 
AI + NaOH + NaN0a -› NaAl0› + NHạ† + Ha0 
Kết quả là không thể cân bằng được. 
Trong ý (c) cũng có hai phương trình phân tử hợp lý. 
FeS + .- —> 
e(N0O2a)a + HaS0Oa + 9N0a† + 9H20 
Hoặc: 3FeS + 30HNO2.q) — 
Fe(NOa)a + Fe2(SÖ4)a + 2/N02† + 15Ha0 
Do vậy, khi giảng dạy để phát triển tư duy cho học 
sinh người giáo viên cần phải cho học sinh thấy được 
tính ưu việt của phương pháp ion - electron vì bản chất 
của các phản ứng xảy ra trong dung dịch là phương 
trình ion thu gọn. Phương trình phân tử chỉ là cách 
ghép ngẫu nhiên các ion trái dấu với nhau để tạo 
thành phân tử sao cho hợp lý mà thôi. 
2. Hòa tan một hỗn hợp X gồm hai kim loại A và 
B trong dung dịch HNO;s loãng. Kết thúc phản ứng 
thu được hỗn hợp khí Y (gồm 0,1 mol NO, 0,15 mol 
NO; và 0,05 mol N2Q). Biết rằng không có phản ứng 
tạo muối NH„NOs, số mol HNOs đã phản ứng là: 
A. 0,75 mol B. 0,9 mol 
vÉ. 1,2 mol D. 1,05 mol 
Suy luận: Bán phản ứng khử: 
NOa- + 2H† + 1e —› NO2 + Ha0 (1) 
2X 0,15 0,15 
N0a + 4H† + 3e — NO + 2H20 (2) 
4x01 011 
¿2NO-“ + 10H† + 8e —› N20 + 9H20 (3) 
10 x 0,05 <- 0,05 
(1, 2, 3) — nHN0› pư = >TìH+ = 
=2X015 + 4x0,1 + 10x0,05 = 1,2 mol 
3. Cho 12,9g hỗn hợp (A] + Mg) phản ứng với dung 
dịch hỗn hợp 2 axit HNO2 và HSO¿ (đặc, nóng) thu 
được 0,1 mol mỗi khí SOs, NO, NOa. Cô cạn dung 
dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: 


A. 31,50 B. 37/70 

0. 34,9g vD. 47,30 

Suy luận: Bán phản ứng khử: 

2NOa- + 2H† + 1e —› NO› + Hạ0 + NO-“ (1) 
01 01 

4NOa' + 4H† + 3e —› NO + 2H20 + 3NOa" (2) 
01 _ 3x01 


2§0x” + 4H† + 2e —> S0a + H20 + S042” (3) 
01  > 0,1 
(1, 2, 3) — nNO›- tạo mối = 0,1 + (3 x 0,1) = 0,4 mol 
zn§0x2” tạo muối = 0,1 mol 
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
muối = hối lượng + (mNOaˆ + mS042') tạo muối 
= 12,9 + 62 x 0,4 + (96 x 0,1) = 473g 


|7. VU ©.9)19;11 23 ì 
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Nhận xét: Trong các ví dụ 2 và 3 nếu học sinh 
giải theo phương pháp thông thường tức là viết phản 
ứng, sau đó dựa vào phương trình phần ứng để tính thì 
rất phức tạp và mất nhiều thời gian vì số lượng phương 
trình và số ẩn tương đối nhiều. Ưu việt của phương 
pháp ion - electron là cho phép giải nhanh các bài 
toán có bản chất tương tự như trên e 


MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ SỮA 


Những chất dinh dưỡng nào có trong sữa? 

Sữa gồm có chủ yếu là nước và những giọt chất 
béo rất nhỏ phân tán trong nó. Sữa chua khi để yên 
thì chất béo sẽ nổi lên mặt và có thể nhìn thấy được 
như một lớp kem. 

Sữa là một thực phẩm có chứa nhiều chất dinh 
dưỡng như: vitamin và khoáng chất ~ 0,7%; chất đạm 
~ 3,3%; chất béo ~ 3,8%; cacbohyđrat ~ 4,7% và nước 
~ 87,5%. ' 

Sữa không béo là sữa mà phần lớn chất béo đã bị 
loại ra khỏi sa bằng máy. Sữa không béo tốt cho sức 
khỏe hơn vì nó có ít calo và ít chất béo hơn. 

Kem được tách ra khỏi sữa bằng cách nào? 

Kem được làm bằng cách gạn thành phần kem ra 
khỏi sữa. Ngày nay kem thường được làm bằng máy. 

Kem đặc chứa nhiều chất béo 45% cao hơn món 
kem tráng miệng (38%) và kem có ít chất béo (18%). 

Thành phần của kem gồm: Vitamin và chất khoáng 
~ 0,5%; chất đạm ~ 1,5%; chất béo ~ 48%; cacbon- 
at ~ 2% và nước ~ 48%. 

Bơ được làm như thế nào? 

Ngày nay chiếc máy làm bơ cổ truyền đã được thay 
bằng một cỗ máy phức tạp. Nó làm những giọt chất 
béo trong kem dính lại với nhau để làm thành bơ. Sữa 
bơ, một sản phẩm phụ được lọc bỏ. Sau đó bơ được 
cắt ra và gói vào giấy kim loại hoặc giấy phủ sáp ong. 
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TRẦN MINH THỊNH 
Trường Trung học Công nghiệp Hóa chất Lâm Thao 
Tỉnh Phú Thọ 
Thành phần của bơ gồm: Vitamin và chất khoáng ~ 


1,5%; chất đạm ~ 0,5%; chất béo ~ 83% và nước ~ 15%. 

Làm phomat như thế nào? 

Biến sữa thành phomat là một phương pháp 
Trong suốt quá trình này sữa được làm cho hơi 
chua. Một loại enzim đặc biệt gọi là rennet được 
thêm vào và chất này kết chất đạm trong sữa 
đặc lại thành sữa đông đặc. Sản phẩm lỏng, gọi 
là nước sữa, được loại bỏ còn lại phomát được 
đổ khuôn dể chín tới. Các loại phomát được làm 
chín và thêm hương vị bằng nhiều cách khác 
nhau. Trong phomát có: vitamin và chất khoáng 
~ 3%; chất đạm ~ 26%; chất béo ~ 33% và nước 
~ 38%. 

Làm sữa chua như thế nào? 

Một loại vi khuẩn vô hại có trong sữa, gọi là khuẩn 
sữa nó tạo axít lactic CHa - Hạ - CODH ở nhiệt độ ẩm. 

0H 

Vi khuẩn lên men sữa, nhờ đó tạo thành sữa chua. 
Thường cho thêm đường và trái cây để tăng hương vị 
và sự bổ dưỡng của sữa chua. | 

Thành phần của sữa chua gồm: Vitamin và khoáng 
chất ~ 2%; chất đạm ~ 5%; chất béo ~ 0,5%; cacbon- 
at ~ 12%; nước ~ 80,5% ® 


Sấ T10(70) 
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NHẦM NHANH KẾT QUẢ BÀI TOÁN 
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN HÓA HỌC 
MỘT CÁCH RÈN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH 


của chúng tôi, PGS.TS Nguyễn Xuân 
Trường, đó là: dạy học sinh giải bài toán 

trắc nghiệm khách quan hóa học là phải dạy cho học 
sinh biết nhẩm nhanh được kết quả, hạn chế tối đa 
những nội dung phải viết ra. Tôi xin trình bày một 
số ví dụ vận dụng định luật đương lượng để nhẩm 
nhanh kết quả bài toán trắc nghiệm khách quan. 

Định luật đương lượng: Trong một phản ứng hóa 
học, các chất đều tương tác với nhau hay thay thế 
nhau theo những lượng tỷ lệ với đương lượng của 
chúng. Hoặc: số đương lượng các chất tương tác hay 
thay thế nhau trong một phản ứng luôn bằng nhau. 

se NHẾNG: hoặc Ị Ruờ 2 (1) 
my Ú, D, Ö; 

(trong đó: mị, m› là khối lượng của chất thứ nhất, thứ 
2. Dị, Dạ là đương lượng gam của chất thứ nhất, thứ 2). 

- Đương lượng của một chất là khối lượng của 
chất đó có thể kết hợp với hoặc thay thế cho 1 đơn 
vị khối lượng hyđro hoặc 8 đơn vị khối lượng oxi. 

- Khi xác định đương lượng gam của một chất, cần 
phải căn cứ vào phản ứng cụ thể mà chất đó tham gia. 

- Mối quan hệ giữa đương lượng gam (D) và 
khối lượng mol (M) của I1 chất là: 

M 
...... 
J 

j là số electron hay điện tích hay hóa trị tham 
gia phản ứng. Từ (1) và (2) —> n1.j¡ =n2.j2 (3) 

(trong đó: nụ, na lần lượt là số mol của chất thứ 
nhất, thứ 2; j\, j2 lần lượt là số electron hay điện tích 
hay hóa trị tham gia phản ứng của chất thứ nhất, thứ 2) 

1. Ví dụ mỉnh họa 

Ví dụ 1: (Câu 36 - Đề thi TN THPH năm 2007 - 
phân ban - Mã đề 251) 

Khối lượng KaCraO; cẩn dùng để oxi hóa hết 0,6 
mol FeSOax trong dung dịch có HaS0a loãng làm môi 


T: rất tâm đắc một quan điểm của thầy giáo 


— - Hóa học & Ứng dụng 


NGUYÊN CAO BIÊN 
Trường THPT Ngô Quyên - Tỉnh Đông Nai 
trường là (Cho 0 = 16, K = 39, Ör = 52):. 

ñ. 29,6q B.249g 0. 59,2g - 

+ Cách giải thông thường: 

+2 +3 +6 + 

Fe —> Fe + †1e 2Ör + 6e +> 2r 

0,6 9,6 mol 0,2  0,6?mol 

+ Cách nhẩm nhanh: 
a8 l2 
_Fe fFe_ 
ÌK;Cr,O+ 

-> mKa0r2Ô0; = 0,1 x 294 = 29,4g - 

Ví dụ 2: (Câu 47 - Đề thi TS ĐHCĐ năm 2007 - 
Khối A - Mã đề 930) 

Hòa tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Ffez0a, 
Mg0O, ZnO trong 500ml HaS0Ox 0,1M (vừa đủ). Sau 
phản ứng, hỗn hợp muối sufat khan thu được khi cô 
cạn dung dịch có khối lượng là (cho H = 1, O = 16, 
Mg = 24, 5 = 32, Fe = 56, Zn = 68): 

A. 481g B. 5,81g É. 3,81g 

+ Cách giải thông thường: 

Fea0a + 3HaS0a ¬ Fea(SÖ4)a + 3H¿0 

MgO + HaSOa —> MgSÒa + Hạ0 

Zn0 + HaS0x -> ZnS0a + Ha0 

Theo 3 phương trình hóa học trên, ta có: 

f0? = nS0x^- = 0,05 mol 

—>m = 2,81 + (98 - 18) x 0,05 = 6,81g 

+ Cách nhẩm nhanh: 

Vì j0^- = j§0„2- = 2 -> n02- = n§0„2- = 0,05 mol 

—>m = 2,81 + (96 - 18) x 0,05 = 6,81g 

Ví dụ 3: (Câu 48 - Đề thi TS ĐHCĐ năm 2007 - 
Khối B - Mã đề 285) 

Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết 
với HaS0a đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (đktc) khí 
S02 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp 
chất sắt đó là: 

A. FeS 


vD. 294g 


0,6x1 


nK;Cr;O; = =——=0,1mol 


vD. 6,81g 


B. FeSa v0. Fe0 vD. FeC0a 
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+ Cách giải thông thường: 
nŠS0› = 0,005 mol 


+4 
S042 + 28 + 4H† -—› S02 + 2Ha0 
0,01 0,005 mol 
A ->A +je 
0,01 0,01 mol 


->j = † —> 1 mol A nhường 1 mol e 
—> Fe0 hoặc FeCOa 
+ Cách nhẩm nhanh: 
__ "ỀĐ2-ÌSO, g0p§x2 
JA = —————=————=tl 
nẠ 0.01 

-> 1 mol A nhường 1 mol e —-› FeO hoặc FeG0a 

Nhận xét: Kiến thúc hóa học cần vận dụng trong 
hai cách giải ở mỗi bài là như nhau, nhưng cách giải 
1 phải tốn thời gian cho việc trình bày viết, sẽ không 
tiện lợi bằng cách 2 khi giải bài tập trắc nghiệm 
khách quan. 

2. Một số ví dụ khác 

Ví dụ 4: (Câu 25 - Đề thị TS ĐHCĐ năm 2007 - 
Khối A - Mã đề 930) 

Hòa tan 5,6g Fe bằng dung dịch HaS0x loãng (du). 
thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ 
với V ml dung dịch KMnOa 0,5M. Giá trị của V là (cho 
Fe = 56): 

ñ. 20 B. 80 

+ Cách nhẩm nhanh: 

Fe— —›yFe? _— KMhO, + E3 

nFe?' = nFe = 0,1 mol 
n,2 -Ì+2 

Fe Fe 


Ìkwno, 
kẽ = 0,041 = 40 mi 


vĂŸ. 40 D. 60 


_ 01x1 


nKMnO, = =0,02mol 


v=Ö2 

Ví dụ 5: (Câu 10 - Đề thi TS ĐHCĐ năm 2007 - 
Khối A - Mã đề 930) 

Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe, Cu (tỷ lệ 
mol 1:1) bằng HNOa, thu được V lít (đktc) hỗn hợp 
khí X (gồm N0 và N02) và dung dịch Y (chỉ chứa 
hai muối và axit dư). Tỷ khối của X đối với Hạ 


bằng 19. Giá trị của V là (cho H = †1,N = 14, 
0 = 16, Fe = 56, Cu = 64): 

A. 3,36 B. 2,24 0. 4.48 vD. 560 
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+ Cách nhẩm nhanh: 
_ =8,1mol 
h 
Ta + 
' „k? ˆ 





nFe = nCu = 


NO 30 





NO; 
nNO 

—> 
nNO„ 





8 
S”" hay nNO = nNO; = x 


nFe.jFe + nÊu.ju = nNO + jNO + nN0a.jNO› 

01x3+01 X2=X3+ x1 

->X = 0,125 — V = 0,125 x2 x 22,4 = 56 

Ví dụ 6: (Câu 17 - Đề thi TS ĐHCĐ năm 2007 - 
Khối B - Mã đề 285) 

Cho 1,67g một hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu 
kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm 
II) tác dụng hết với dung dịch HCI (dư), thoát ra 0,672 
lít khí Ha (đktc). Hai kim loại đó là: 

A. Be và Mg B. Mg và Ca 

Ú. Sr và Ba vD. 0a và Sr 

(Cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, §r = 87, Ba = 137) 

+ Cách nhẩm nhanh: 

VÌ JM = dụ, = 2 —> nụ = nụ, = 0,03 mol 


M=-'^” >85,67 —» Ca và Sr 
0,03 

Ví dụ 7: (Câu 36 - Bài tập trắc nghiệm chương Sự 
điện ly - Tạp chí Hóa học và Ứng dụng - Số 7 - 2007 
- Irl7 - Tác giả Trang Thị Lân) 

Cho 115g hỗn hợp ACO, B2C0a, RaC0s tác dụng 
hết với dung dịch HCI thấy thoát ra 22.4 lít CO2 (đktc). 
Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là: 

Â. 142g 

É. 141g 

+ Cách nhẩm nhanh: 

n0“ = n00› = 1 moi 

jÊOa” = 2; j0 = 1 

— nÊl' = 2.n00a^~ = 2 moi 

—m = T115 - 60 x 1 + 35,5 x 2 = 126g 

(Bài này có thể nhẩm nhanh theo phương pháp 
tăng giảm khối lượng) e 
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG THUẬT NGỮ 
VÀ DANH PHÁP HÓA HỌC VIỆT NAM 


(Tiếp theo số trước) 


V. NGUYÊN TẮC CHUNG XÂY DỰNG CÁC 
THUẬT NGỮ HÓA HỌC VIỆT NAM 

Ta đã xét các phương pháp xây dựng thuật ngữ cho 
các loại thuật ngữ khác nhau (chi tiết xem mục III - 
số 8(68)/2007). 

Dưới đây ta xét các nguyên tắc chung xây dựng các 
thuật ngữ hóa học Việt Nam. 

Nguyên tắc 1: Các thuật ngữ liên quan đến tên 
các chất hóa học được xây dựng bằng phương pháp 
phiên chuyển từ thuật ngữ gốc với âm vận Anh, Pháp 
sang thuật ngữ diễn đạt bằng âm vận quốc ngữ. Ngoài 
yêu cầu về âm vận quốc ngữ (tiêu chuẩn chính), các 
thuật ngữ phiên chuyển cần có dạng gần giống thuật 
ngữ gốc về chữ hay về âm (tiêu chuẩn thứ yếu). 

ác yêu cầu này sẽ đạt được nếu thuật ngữ được 
phiên chuyển theo đúng nghĩa của nó: Thêm bớt hay 
thay một vài chữ cái trong thuật ngữ gốc sao cho các 
âm vận của ngôn ngữ gốc được chuyển sang các âm 
vận quốc ngữ. Vì chỉ thay đổi một vài chữ cái nên thuật 
ngữ phiên chuyển có dạng gần giống thuật ngữ gốc. 

Trong hai yêu cầu trên, yêu cầu chính phải được 
bảo đảm một cách tuyệt đối nếu không phải là các 
ngoại lệ được tóm tắt trong Các trường hợp vi phạm 
nguyên tắc ngữ âm học Việt Nam giới hạn sử dụng 
trong danh pháp hóa học (xem số 8-2008, tr.9 cột 1). 

Cần tránh các trường hợp: 

- Sao chép nguyên bản thuật ngữ gốc khi âm vận 
không là âm vận quốc ngữ. 

Ví dụ: acid, aceton, phosphor, hydrogen.... 

- Âu hóa các âm vận quốc ngữ. 

Ví dụ: c¡ thành si (ci tình), ce thành xe (ce đạp)... 

- Đưa các ký hiệu lạ thay đổi chữ cái của quốc ngữ. 

Ví đụ:c, Cì©z §, S, S 3 X 

- Chuyển thuật ngữ đã có sẵn âm vận quốc ngữ sang 
từ cụt, không giống một thuật ngữ của bất cứ nước nào. 

Ví dụ: glucose thành glucoz, amylase thành amylaz 
(học sinh sẽ đọc là glucogiét, amilagié†). 

(Ngược lại, khi gặp âm vận cụt (tiếng Anh) thì có 
thể thêm e để tạo vần như tiếng Pháp, ví dụ amid 
thành amiđe, azid thành aziđe). 

- Nếu thuật ngữ có một nội dung khoa học xác định 
mà đã có thuật ngữ phiên dịch rồi thì cần sử dụng 
thuật ngữ phiên dịch chứ không phiên chuyển hay sao 
chép nguyên bản thuật ngữ gốc: 

Ví dụ: nucleophil = ái nhân, không đổi ngược là nucle- 
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ophin, electron cần dùng thuật ngữ đã có là điện tử 

Đối với tên các nguyên tố hóa học còn có nguyên 
tắc 2 và 3 sau đây (chi tiết xem IV) 

Nguyên tắc 2: 

- Chữ viết tên các nguyên tố phải chứa các chữ cái 
có trong ký hiệu. 

- Chữ cái thứ nhất của tên nguyên tố phải trùng với 
chữ cái đầu của ký hiệu. 

- Tên nguyên tố phải có một chữ cái thứ hai trùng 
với chữ cái thứ hai (nếu có) của ký hiệu. 

Nguyên tắc 3: 

Tên nguyên tố hóa học cần được rút gọn 

a. Thống nhất bỏ âm vận um trong thuật ngữ gốc 
(nếu có) trừ các trường hợp sau: Ký hiệu có m: Curium 
(Cm) thành Curium; Thulium (Tm) thành Tulium. 

b. Cần xét giới hạn của sự rút gọn dựa vào các thuật 
ngữ dẫn xuất quen thuộc, quy định theo danh pháp. 

Đối với các thuật ngữ quá ngắn (do rút gọn quá giới 
hạn) thì cần thêm âm vận xi, trong đó x là phụ âm tạo 
vần với hậu tố của thuật ngữ dẫn xuất. Ví dụ clo là clori. 

0ó hai cách giải quyết: 

(1) Tên mới là tên chính, tên cũ là tên phụ viết 
trong ngoặc (giống như việc đổi tên các đường phố, 
có 2 biển, tên mới và tên cũ) 

(2) Tên cũ là tên chính, tên mới là tên phụ viết 
trong ngoặc. 

Đối với các phi kim và bán kim quan trọng như F, 
GI,I, N, B thì nên theo cách (1), đối với trường hợp 
khác thì nên theo cách (2). 

c. Đối với các nguyên tố đã có tên tiếng Việt truyền 
thống thì sử dụng tên tiếng Việt nhưng phải ghi trong 
ngoặc tên gốc Latin đã được Việt hóa. 

Ví dụ: Sắt (feri), chì (plumbi)... 

Nguyên tắc 4: Trong trường hợp thuật ngữ không 
đơn thuần chỉ là tên gọi các chất hóa học mà có một 
nội dung một ý nghĩa xác định thì thuật ngữ cần được 
xây dựng bằng phương pháp phiên dịch. Thuật ngữ 
phiên dịch phải phản ánh chính xác nội dung chính của 
thuật ngữ hay thuật ngữ gốc và phải có tính đơn nghĩa. 

Ví dụ: electron điện tử (hạt mang điện) 

liaison liên kết (nối liền) 

Các từ ngữ có thể là Hán - Việt hay thuần Việt. 

(chỉ tiết, xem III-2, III-4) 

(Xem tiếp trang 42) 
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MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
NHÓM NITƠ LỚP 11 


1. Tìm câu sai trong những câu sau: 

A. Nguyên tử của các nguyên tố nhóm VA có 5 
electron lớp ngoài cùng. 

B. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có 
bán kính nguyên tử nhỏ nhất. 

É. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có 
tính kim loại mạnh nhất. 

D. Do phân tử Na có liên kết ba rất bền nên nitơ 
trơ ở nhiệt độ thường. 

2. Chọn phương án đúng: 

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên 
tố nhóm VA là: 


A. ns^np° B. ns^np3 
Œ. ns^np? D. ns^np4 
3. Câu nào sai: 


A. Phân tử Na bền ở nhiệt độ thường. 

B. Phân tử nitơ có liên kết ba giữa hai nguyên tử. 

É. Phân tử nitơ còn một cặp electron chưa tham 
gia liên kết. 

D. Phân tử nitơ có năng lượng liên kết lớn. 

4. Trong phòng thí nghiệm, nitơ tinh khiết được 
điều chế từ: 

A. Không khí B. NHa và 0› 

b. NHuNO› D. Zn và HNO2 

5. Trong công nghiệp, nitơ được điều chế bằng 
cách nào sau đây: 

A. Dùng than nóng đỏ tác dụng hết oxi của không khí 

B. Dùng đồng để oxi hóa hết oxi của không khí ở 
nhiệt độ cao 

0. Hóa lỏng không khí rồi chưng cất phân đoạn 

D. Dùng hyđro tác dụng hết với oxi ở nhiệt độ cao 
rồi hạ nhiệt độ để nước ngưng tụ 

6. Câu nào sau đây sai: 

A. Amoniac là chất khí không màu, không mùi, tan 
nhiều trong Ha0 

B. Amoniac là một bazơ 

£. Đốt cháy NHạ không có xúc tác thu được Na và H-0O 

D. Phản ứng tổng hợp NHạ từ Na và Hạ là phản 
ứng thuận nghịch 

7. Khí NHa tan nhiều trong Ha0 vì: 

A. Là chất khí ở điều kiện thường 

B. Có liên kết hyđro với HạO 

Ê. NHạ có phân tử khối nhỏ 

D. NHạ tác dụng với HạO tạo ra môi trường bazơ. 
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8. Chất có thể dùng để làm khô khí NHạ là: 

A. HaS0a đặc B. CaCl› khan 

É. 0uSOa khan D. KOH rắn 

9. Thành phần của dung dịch NHa gồm: 

Â. NHạ, H20 B. NHa*, 0H“ 

c. NHa, NHa*, 0H- 0. NHa†, 0H,, HạO, NHa 

10. Câu nào sai trong số các câu sau: 

A. Dung dịch NHạ có tính chất của một dung dịch 
bazơ, do đó nó có thể tác dụng với dung dịch axit. 

B. Dung dịch NHạ tác dụng với dung dịch muối của 
mọi kim loại. 

É. Dung dịch NHạ tác dụng với dung dịch muối kim 
loại mà hyđroxit của nó không tan trong H0. 

D. Dung dịch NHa hòa tan được một số hydroxit và 
muối ít tan của Ag†, Cu^*, Zn^+, 

11. Khi đốt khí NHạ trong khí clo, khói trắng bay 
ra là: 

A. NHạCI B. HOI . N› D. Gla 

12. Phương trình phản ứng nào sau dây không thể 
hiện tính khử của NHa: 

A. 4NHa + 50a = 4NO + 6H20 

B. NHạ + HCl = NHạCI 

6. ðNHa + 30l› = 6Ha0l + Na 

D. 2NHa + 3CuO = 3Cu + 3H20 + Na 

13. Dung dịch NHạ có thể hòa tan Zn(OH)a là do: 

A. ¿n(OH)› là hyđroxit lưỡng tính 

B. Zn(OH)¿ là một bazơ ít tan 

É. Zn(OH)¿ có khả năng tạo thành với NHa phức 
chất tan 

D. NHạ là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu 

14. Muối amoni là chất điện ly thuộc loại nào: 

A. Yếu B. Trung bình 

É. Mạnh D. Tất cả đều đúng 

15. Có thể phân biệt muối amoni với muối khác 
bằng cách cho nó tác dụng với kiểm mạnh vì khi đó: 

A. Muối amoni chuyển thành màu đỏ. 

B. Thoát ra một chất khí không màu, mùi khai và xốc. 

0. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ. 

D. Thoát ra chất khí không màu, không mùi. 

16. Để điều chế 2 lít NHa từ Na và H với hiệu suất 
= 25% thì thể tích Na cẩn dùng ở cùng điều kiện là: 
A. 8 lít B. 2 lít 6. 4 lít D. tít 

17. Dùng 4,48 lít khí NHa (đktc) sẽ khử được bao 
nhiêu gam Cu0O: 


Sấ TÔ (70) 


Hóa học & Ứng dụng - 2007 


A. 4ög B. 12g É. 6g D. 24g 

18. Hiện tượng nào xảy ra khi dẫn khí NHa đi qua 
ống đựng bột CuO nung nóng: 

A. Bột CuO từ màu đen sang màu trắng. 

B. Bột CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ, có 
hơi nước ngưng tụ. 

. Bột CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh, có 
hơi nước ngưng tụ. 

D. Bột CuO không thay đổi màu. 

19. Muối được sử dụng làm bột nở cho bánh quy 
xốp là muối nào: 

A. NHuHCOa B. (NHa)2C0a 

Ú. NaaCOa D. NaHCOa 

20. Thể tích khí Na (đktc) thu được khi nhiệt phân 
10g NHuNO› là: 

A. 112lÍt B. 5,6 lít 6. 3,5 lít D. 2,8 lít 

21. Một nguyên tố R có hợp chất với hyđro là - 
Oxit cao nhất của R chứa 43,66% khối lượng R 
Nguyên tố R đó là: 

A. Nitd B. Phốt pho 

É. Vanadi D. Một kết quả khác 

22. Cho hỗn hợp Nạ và Hạ vào bình phản ứng có 
nhiệt độ không đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất khí 
trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu. Biết tỷ lệ 
số mol của nitơ đã phản ứng là 10%. Thành phần phần 
trăm về số mol của Na và Ha trong hỗn hợp đầu là: 

A. 15% và 85% B. 82,35% và 77,5% 

É. 25% và 75% D. 22,5% và 77,5% 

23. Hỗn hợp gồm 0a và Ñ; có tỷ khối hơi so đối 
với hyđro là 15,5. Thành phần phần trăm của 0a và 
Na về thể tích là: 

ñ. 91,18% và 8,82% B. 22,5% và 77,5% 

É. 75% và 25% D. Một kết quả khác 

24. Một oxit nitơ có công thức NO, trong đó N chiếm 
30,43% về khối lượng. Công thức của oxit nitơ đó là: 

A. NO B. N0O› 

Œ. Na0› D. Na0s 

25. Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 tít 
hyđro ở nhiệt độ 00C và 10 atm. Sau phản ứng tổng 
hợp NHa, lại đưa bình về 000. Biết rằng có 60% hyđro 
tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là: 

Ä. 10 atm B. ö atm 

É. 9 atm D. 8,5 atm 

268. Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít 
hyđro ở nhiệt độ 00C và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp 
NHa, lại đưa bình về 00C. Biết rằng có 60% hydro tham 
gia phản ứng. Nếu áp suất trong bình sau phản ứng là 
9 atm thì phần trăm các khí tham gia phản ứng là: 

A. Na : 20%, Hạ: 40% B.N2: 30%, Hạ : 20% 

Œ. Na : 10%, Hạ: 30% D. Na : 20%, Ha : 20% 

27. 0ó hai nguyên tố X, Y thuộc phân nhóm chính trong 


ch - Hóa học & Ứng dụng 
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hệ thống tuần hoàn. Tổng số diện tích hạt nhân của nguyên 
tử X và Y bằng số khối của nguyên tử natri. Hiệu số điện 
tích hạt nhân của chúng bằng số điện tích hạt nhân của 
nguyên tử nitơ. Vị trí của X, Y trong hệ thống tuần hoàn là: 

A. X và Y đều thuộc chu kỳ 3 

B. X và Y đều thuộc chu kỳ 2 

É. X thuộc chu kỳ 3, nhóm VI-A; Y thuộc chu kỳ 2 
nhóm V-A 

D. X thuộc chu kỳ 3, nhóm V-A, Y thuộc chu kỳ 2, 
nhóm VI-A 

28. Một hỗn hợp khí X gồm 3 oxit của nitơ: NO, 
N02, N x0y. Biết “N0 = 45%; ?2VN0,, = 15%; %mN0Q 
=.đó, 6%. “Công thức của N xÖy là: 

A. N0› B. Na0z 

Ú. NaÒ¿ D. N20Oa 

29. Người ta có thể điều chế khí Nà từ phản ứng 
nhiệt phân amonidicromat (NHa)a0ra0z: 

(NHa)2Cr20; —> Úr2Ö + N2†T + 4H20 

Biết khi nhiệt phân 32g muối thu được 20g chất 
rắn. Hiệu suất của phản ứng này là: 

A.90% B.100% .91% D. Kết quả khác 

30. Một bình kín dung tích 112 lít trong đó chứa Na và 
Hạ theo tỷ lệ thể tích 1 : 4 và áp suất 200atm với một ít chất 
Xức tác thích hợp. Nung nóng bình một thời gian sau đó đưa 
nhiệt độ về 00G thấy áp suất trong bình giảm 10% so với 
áp suất ban đầu. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NHạ là: 

A. 70% B. 80% É. 25% D. 50% 

31. Hỗn hợp A gồm N› và Hạ theo tý lệ 1 : 3 về 
thể tích. Tạo phản ứng giữa Na và Ha cho ra NHạ. Sau 
phản ứng được hỗn hợp khí B. Tỷ khối hơi của A đối 
với B là 0,6. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NHa là: 

A. 80% B. 50% 6. 70 D. 85% 

32. Cho hỗn hợp Na và Hạ vào một bình kín có † 
= 150, áp suất p. Tạo điều kiện để phản Ứng xảy ra. 
Tại thời điểm t = 66300, p = 3p. Hiệu suất của phản 
ứng này là: 

A. 20% B. 15% .1538% D. 35,38% 

33. Một hỗn hợp gồm 8 mol Na và 14 mol Ha được 
nạp vào một bình kín có dung tích 4 lít và giữ ở nhiệt độ 
không đổi. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp 
suất bằng 10/11 áp suất ban đầu. Hiệu suất phản ứng là: 

R. 17,18% B. 18,18% 

6. 36,36% D. 35% 

34. Công thức cấu tạo của HNOa là: 


z0 
A.H-O-N B.H-O-N->O 
` | 
O 
C.H~0~N=0 D.H~0-N~0 
O O 


35. Câu nào sau đây sai: 
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A. Axit nitric là chất lỏng không màu, mùi hắc, tan 
có hạn trong Ha0. 

B. N¿Oz là anhiđrit của axit nitdric. 

É. HNO2 là một trong những hoá chất cơ bản và 
quan trọng. 

D. Dung dịch HNO2 có tính oxi hoá mạnh. 

36. Axit nitric tinh khiết, không màu để ngoài ánh 
sáng lâu ngày sẽ chuyển thành: 

A. Màu đen sẫm B. Màu vàng 

É. Màu trắng đục D. Không chuyển màu 

37. Sản phẩm khí thoát ra khi cho dung dịch HNOa 
loãng phản ứng với kim loại đứng sau hyđro là: 

A. NO B. NO› É.N› D. Tất cả đều sai 

38. Hiện tượng nào xảy ra khi cho mảnh đồng kim 
loại vào dung dịch HNO2 đặc: 

A. Không có hiện tượng gì 

B. Dung dịch có màu xanh, Ha bay ra 

0. Dung dịch có màu xanh, có khí không màu bay ra. 

D. Dung dịch có màu xanh, có khí màu nâu bay ra. 

39. Hiện tượng nào xảy ra khi cho mảnh đồng kim 
loại vào dung dịch HNO2 loãng: 

A. Không có hiện tượng gì 

B. Dung dịch có màu xanh, Ha bay ra 

Ú. Dung dịch có màu xanh, có khí nâu bay ra 

D. Dung dịch có màu xanh, có khí không màu bay 
ra và hoá nâu trong không khí 

40. Vàng kim loại có thể phản ứng với: 

A. Dung dịch HGI đặc 

B. Dung dịch HNO2 loãng 

§. Dung dịch HNO2 đặc, nóng 

D. Nước cường toan (hỗn hợp của một thể tích axit 
HNOa đặc và ba thể tích HCI đặc). 

41. Để điều chế HNOa trong phòng thí nghiệm, hoá 
chất nào sau đây được chọn làm nguyên liệu chính: 

R. NaNO, HaS0x đặc B. Na và Ha 

. NaNOa, Na, Ha, HCI D. AgN0Oa, HCI 

42. Hợp chất nào của nitơ không thể tạo ra khi 
cho HNOa tác dụng với kim loại? 

A. NO B. NHa 0. NO› D. N20; 

43. Phản ứng giữa HNOs với FeO tạo ra khí N0. Tổng 
các hệ số trong phương trình oxi hoá - khử này bằng: 

A. 22 B. 20 0. 16 D. 12 

44. Những kim loại nào sau đây không tác dụng 
được với dung dịch HNOa đặc, nguội? 


ñ. Fe, AI B. Cu, Ag, Pb 

É. Zn, Pb, Mn D. Fe 

45. Cặp oxit và axit nào tương ứng với nhau: 

A. S0a - HaSOa B. SO› - HaS0a 

6. NO - HNO› D. NO; - HNOa 

46. Sấm chớp trong khí quyển sinh ra chất nào sau đây: 

A. CO B. H20 É. NO D.N0› 
12 
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4ï. Cho HNO› đặc vào than nưng nóng có khí bay ra là: 

A. 002 

B. NO› 

0. Hỗn hợp khí CO2 và N0› 

D. Không khí có khí bay ra 

48. Hòa tan hoàn toàn 6,5g Zn vào dung dịch axit 
HNOa thu được 4,48 lít khí (đktc). Vậy nồng độ axit 
này thuộc loại nào: 

A. Đặc B. Loãng 

ÿ. Rất loãng D. Không xác định được 

49. Để điểu chế 2 lít dung dịch HNO; 0,5M cần 
dùng một thê tích khí NHa (đktc) là: 

A. 5,6 lít B. 11,2 lít 

. 4,48 lít D. 22.4 lít 

90. Trộn 2 lít NO với 3 lít 02. Hỗn hợp sau phản 
ứng có thể tích (ở cùng điểu kiện nhiệt độ, áp suất) là: 

A. 3 lít B. 4 lít 0. 5 lít D. 7 lít 

91. Cho 12,8g đồng tan hoàn toàn trong dung dịch HNO› 
thấy thoát ra hỗn hợp hai khí NO và N0› có tỷ khối đối với 
Ha = 19. Thể tích hỗn hợp đó ở điều kiện tiêu chuẩn là: 

A. 1,12 lít B. 2,24 lít 

É. 4,48 lít D. 0,448 lít 

92. 0ho 3,2g đồng tác dụng hết với dung dịch 
HNO2 đặc. Thể tích khí NOÖ› thu được là: 

A. 1,12 lít : B. 0,1 lít 

É. 4,48 lít D. 2 lít 

9ở. Cho Cu tác dụng với HNO2 đặc tạo ra một khí 
có tính chất nào sau đây: 

A. Không màu B. Màu nâu đỏ 

É. Không hòa tan trong H20 D. Có mùi khai 

54. Thể tích NHạ cẩn dùng để điểu chế 6.300kg 
HNOa nguyên chất là: 

A. 2240 lít B. 2240m3 

Œ. 2240dm D. Không có giá trị nào đúng 

55. Thể tích Na thu được khi nhiệt phân 40g 
NHuNO› là: 

A.448li B.448lí 0. 14lt D. 225 lí 

56. Nếu toàn bộ quá trình điều chế HNOa có hiệu suất 
802 thì từ 1 mol NHạ sẽ thu được một lượng HNOa là: 

A.63g B.504g 0ÿ.7875g D. Kết quả khác 

97. 0ho 1,5 lít NHa (đktc) qua ống đựng 16g CuO 
nung nóng thu được chất rắn X. Thể tích dung dịch H0I 
2M đủ để tác dụng hết với X là: 

R. †1 lít B.01lt 0.001lt D.02 lít 

58. Dùng 56mŠ khí NHạ (đktc) để điều chế HN0a. 
Biết rằng chỉ có 92% NHạ chuyển hóa thành HN0a. 
Khối lượng dung dịch HNO2 40% thu được là: 


A. 36,22kg B. 362,2kg 
É. 3622kg D. Kết quả khác 
(Xem đáp án trang 30) 
(Còn nữa) 
Hóa học & Ứng dụng .=£ 10 0) 
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ĐỀ THỊ CHÍNH THỨC. 
OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 39 


PGS.TS TRẦN-THÀNH HUẾ 


LTS: Để giúp bạn đọc tìm hiểu cuộc thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 39 tổ chức tại 
Matxcơva Liên bang Nga, chúng tôi mời PGS.TS Trần Thành Huế - Khoa Hóa học - Đại học 
Sư phạm Hà Nội - Trưởng đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Hóa học lần thứ 39 giới 
thiệu để bài, đáp án tóm tắt và thang điểm các bài thi. Do khuôn khổ có hạn nên chỉ trình 
bày được những vấn đề thiết yếu. Nếu bạn đọc có nhu câu tìm hiểu thêm, xin vui lòng nêu 
vấn đề gửi về Tòa soạn chúng tôi sẽ đáp ứng. 


BÀI 1: PROTON ĐI QUA ĐƯỜNG HẦM 


A. ĐỀ BÀI 


Proton vượt qua các rào năng lượng bằng đườnghâm w„: (txửýn 


là một hiệu ứng quan trọng. Hiệu ứng nà/ được quan sát 
thấy trong nhiều tiểu phân phức tạp có liên kết hydro 
(DNA, các protein, v.v.). Đíanđehit của propan (propandi- 
al hay malonaldehyde) là một trong các phân tử đơn giản 
nhất trong đó có xảy ra sự chuyển proton nội phân tử 

1.1.1 Hãy vẽ công thúc thu 001 của propandial và 
cấu trúc của hai đồng phân của nó mà các đồng 
phân này nằm cân bằng với propandial 

1.1.2 Trong dung dịch nước, propandial là một axit 
yếu, mức độ axit của nó tương đương với axit axetic. 
Hãy chỉ ra nguyên tử hyđro thể hiện tính axit đó. Hãy 
giải thích tính axit của nó (chọn phương án được nêu 
ra trong Phiếu Trả lời). 

Hình dưới đây vế đường cong của sự phụ thuộc 
năng lượng vào độ dài quãng đường proton chuyển 
động (theo nm) trong sự chuyển proton nội phân tử 
đó. Đường cong này có dạng giếng đôi đối xứng. 


Năng lượng 
Enerdy, arb. un(ts 


-006 -0,04 0,02 0,00 0,02 08,04 0,06 
Hrái Khoảng cách nm R (phải) 
1.2.1 Hãy vẽ các cấu trúc tương ứng với hai cực 
tiểu trên đường cong này. 
Một proton không khu trú giữa hai nguyên tử này 


và nó giao động giữa hai cực tiểu L và R với tần số 


góc œ = 6.481011s Í. Mật độ xác suất tìm thấy một 


— - Hóa học & Ứng dụng 


proton phí Sau: 
2i (x)+W(x)+(#?(x)—W? k(x))eos (67) | 


Gác hàm sóng và mô tả một p. oton khu trú tương 
ứng ở giếng bên trái, giếng bên uuải ở trên: 





Khoảng cách, nm: 

1.3.1 Hãy viết biểu thức biểu thị mật độ xác suất 
tại mỗi thời điểm sau: (a) † = 0, (b) † = z(2œ), (e) † 
= 1⁄0. Hãy vẽ phác đồ thị của mỗi hàm: đó. 

1.3.2 Không thực hiện phép tính, hãy xác định xác 
suất tìm thấy proton đó ở giếng bên trái tại thời điểm 
! = (2ø). 

1.3.3 Mất bao lâu để một proton chuyển động từ 
giếng này sang giếng khác? Tốc độ trung bình của 
proton trong sự chuyển đó bằng bao nhiêu? 

1.34 Từ đường cong năng lượng trên, hãy ước 
lượng độ bất định về vị trí của proton mà nó tạo ra 
các liên kết hyđro. Hãy ước lượng độ bất định nhỏ 
nhất về tốc độ của proton đó. Hãy so sánh trị số này 
với trị số thu được từ 1.3.3 và hãy đưa ra kết luận về 
sự đi qua đường hâm của proton này (bằng cách 
chọn một trong các phương án được nêu trong Phiếu 
Trả lời). (Điểm tối đa bài 1 là 24,5 điểm). 
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B. ĐÁP ÁN TÓM TẮT VÀ THANG ĐIỂM 

1.1.1 Cấu tạo của propandial và hai đồng phân của 
nó là: 

0=CHCHa0Hz0 (điểm) 


H OH 
ð”.' E | Š 
| | xy s ` c6 
=>. H C 

HV,. Ẳ È 

| œ 

H H“ XYo 
(1 điểm) (1 điểm) 


1.1.2 Nguyên tử hyđro có tính axit trong CH› (ở các 
dạng enol nguyên tử hydro có axit ở trong OH) (7 điểm). 
Tính axít của nhóm CHa được tạo ra do sự ổn định 
của carbanion khi có sự liên hợp với hai nhóm 
cacbonyl. Câu trả lời thứ nhất chính xác (2 điểm). 
1.2.1 Khoảng cách giữa hai cực tiểu trên đường cong 
năng lượng là 0,06nm. Ở dạng xuất phát của aldehyt 
H. =5 
VẮ, 
khoảng cách đó giữa hai vị trí có thể của proton không 


thể xác định được. Sự đi qua đường hầm xảy ra chỉ có 
thể ở dạng - Z enol: 


H H 
oX o 0 ®% 
na. s 
H⁄ "r "H H⁄ bà H 
H H 


(1 điểm cho mỗi cấu trúc) 
1.3.1 Các biểu thức và các đường biểu diễn của 
mật độ xác suất là: 


@) W2Gœ,0)= 2[W‡@)+Wậ@)+W(a)~W4@)] = W2) 


(1 điểm) 
Khi mật độ xác suất đó được tập trung ở giếng bên trái: 





906 0,04 -002 0.00 0,02 004 0,06 
L Distance, nm R 


(0,5 điểm) 
(b) Ở trung gian là: 
TL l 
#*(x=] = 2LYiŒ)+WáG) | 
Hàm mật độ xác suất đó có dạng đối xứng nên 
proton được giải tỏa giữa hai giếng: 


(1 điểm) 


(0,5 điểm) 


Ị14 
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-006 ‹004 002 000 002 004 00 
Distance, nm R 


(c) #ˆ [x2] = 2[W‡@œ)+WẬ@œ)~#2@œ)+W⁄ Œ)| = kẻ (x) 


(1 điểm) 
Khi mật độ xác suất đó được tập trung ở giếng bên phải: 


-0,06 -0,04 -0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 
L Distance, nm R 


(0,59 điểm) 
1.3.2 Xác suất tìm thấy proton đó ở giếng bên trái 
bằng 1/2, vì hàm xác suất có tính đối xứng và hai 
giếng đó là đồng nhất (2 điểm). 
1.3.3 Thời gian chuyển từ giếng này sang giếng 
khác là † = z2. 
3.14 


f=————=4.85-10`' s (2 điểm 
6.48-10'' ÉUNG 
Vận tốc của proton đó là: 
~9 
- 610 =l2m/s (2đểm) 
4.85-10 


1.3.4 Độ bất định vị trí của proton đó gần bằng 
nửa độ dài khoảng cách hai cực tiểu, nghĩa là 0.03nm 
(0,06nm vẫn có thể được chấp nhận) (7điểm). 

Độ bất định cực tiểu của vận tốc có thể thu được 
từ biểu thức của nguyên lý bất định: 


-34 
XU LinG,- 1.055.10 » 1000 
2mAm 0,001 -9 
6.02.10 


(3 điểm) 
So sánh trị số này với trị số vận tốc 12 m/s ta thấy 
khái niệm vận tốc proton khi chuyển từ giếng này 
sang giếng khác là không có ý nghĩa (chúng tôi nhấn 
mạnh ý này). Vậy proton đi qua đường hầm là hiện 
tượng thuần túy Gơ học lượng tử nên không thể mô tả 
được bằng Cơ học cổ điển. Kết luận thứ hai là chính 
xác (2 điểm) ® 
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GIỚI THIỆU ĐỀ THỊ OLYMPIC 
MÔN HÓA HỌC AUSTRALIAN NĂM 2004 


( ác câu hồi sau đây nằm ở phần A (Section A 
- Chemistry 2004 national qualifying exam- 
ination) đề thi gồm 2 phần A, B. Thời gian 

làm bài là 30 phút. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc. 

1. 0,5000g mẫu quặng manhetit (chứa chủ yếu Fea0x) 
được xử lý để sắt được chuyển hết sang dạng kết tủa sắt 
(HI) hyđroxit. Kết tủa được nung nóng sau đó thu được 
0,4980g Fea0a. Tính thành phần % FeaOa trong quặng? 

a. 69,0% b. 96,3% c.99,6% d. 35,0% e. 48,1% 

2. Quinaldeni đỏ là chất chỉ thị axit-bazơ, nó có màu đỏ 
khi pH lớn hơn 3,5 và không màu khi pH dưới 1,5. Dung dịch 
nào sau đây sẽ chuyển màu đỏ khi cho quinaldeni đỏ vào? 

L. HOI 0,1 mol/l 

II. NHa 0,05 mol/l 

IH. CHaCOOH 0,0005 mol/l 

a. Chỉ Ivà II b. Chỉ I và HI 

d. Chỉ H e. Chỉ HI 

3. Nguyên tử nào sau đây có bán kính lớn nhất? 

a. A$ h. Br E6. P d. S 8. S6 

4. Đơn chất X là chất rắn màu xám phản ứng với đơn 
chất Z là khí không màu tạo ra hợp chất có 2 nguyên tử 
X, 1 nguyên tử Z. Mô tả nào sau đây về cấu hình electron 
ở trạng thái cơ bản của các nguyên tử trên là đúng nhất? 

a. X có một electron hoá trị và Z có sáu electron 
hoá trị. 

b. X có một electron hoá trị và Z có năm electron 
hoá trị. 

£. X có hai electron hoá trị và Z có một electron 
hoá trị. 

. X có hai electron hoá trị và Z có năm slectron 
hoá trị. 

e. X có bảy electron hoá trị và Z có sáu electron 
hoá trị. 

5. Xung quanh các nhà ga phục vụ thường có mùi dễ 
nhận của xăng dầu, nghĩa là có sự hiện diện của các phân 
tử khí xăng dầu trong không khí. Điều thú vị là, mặc dù 
không khí chứa oxi nhưng xăng dầu dường như không phản 
ứng. Sự giải thích nào sau đây là tốt nhất cho mô tả này? 

a. Xăng dầu và oxi đã ở vào trạng thái cân bằng 
nên không phản ứng với nhau thêm nữa. 

b. Những nguyên tắc an toàn đòi hỏi xăng dầu đã 
phải chứa thêm một chất nào đó ngăn cản việc nó 
phản ứng với oxi. 


c. Chỉ II và EH 
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œ. Xăng dầu và oxi đã phản ứng với nhau và sản 
phẩm của nó có mùi mà chúng †a ngửi thấy. 

d. Tại áp suất và nhiệt độ phòng, xăng dầu ở thể 
lỏng vì vậy lượng ở thể khí là không đáng kể. 

e. Tại nhiệt độ phòng, phần lớn các phân tử xăng dầu 
và oxi không có đủ năng lượng động học để phản ứng. 

6. Cho biến thiên entanpi của các phản ứng: 

2NHa(k) —› Na(k) + 3Ha(k) AHŨ = 92 kJ mol'Í 

2Ha(k) + 0a(k) ->2H20(k) AHỮ = -484 kJ mol'Í 

Tính biến thiên entanpi của phản ứng: 

2Na(k) + 6Ha0(k) — 302(k) 1 4NHa(k) 

a. -576 kJ mol'Í h. -392 kJ mol'Í 

c. 392 kJ mof'Ï d. 1268 kJ mol'Ï 

e. 1636 kJ molÏ 

7. Thế khử chuẩn của bạc và niken là E0(Ag*, 
Ag) = +0,80V và Ef(Ni2†, Ni) = -0,23V. Mô tả nào 
sau đây đúng? 

a. Ag† là tác nhân oxi hoá và Ni^+ là tác nhân khử. 

h. Ag† là tác nhân oxi hoá tốt hơn Ni2† và Ag là 
tác nhân khử tốt hơn Ni. 

c. Ni^t có thể khử bạc kim loại. 

d. Ag† là tác nhân oxi hoá tốt hơn Ni2+ và Ni là 
tác nhân khử tốt hơn Ag. 

e. Ni^+ là tác nhân oxi hoá tốt hơn Ag* và Ag là 
tác nhân khử tốt hơn Ni. 

8. Một bình dung tích 250ml chứa 0,374g một khí 
chưa biết ở nhiệt độ 22,50C và áp suất 1,00atm. Khí 
đó có thể là: 

aHa b.He c0Hy d.Hs$S e.H(I 

9. Trong những năm đầu thế kỷ XIX, John Dalton đã 
thiết lập một bảng khối lượng nguyên tử. Một thí nghiệm 
được thực hiện để xác định khối lượng các nguyên tử trong 
phân tử amoniac. Bằng cách ấn định hyđro có khối lượng 
là 1 và dùng công thức của amoniac ông ta có thể tính ra 
khối lượng nguyên tử của nitơ. Không may, ông ta cho rằng 
công thức của amoniac là NH. Vậy khối lượng nguyên tử 
nitơ ông tính được dựa trên công thức này là bao nhiêu? 

a. 2 h. 5 c. 14 d. 16 e8. 42 

10. Một hợp chất màu nâu đen của tali được tìm 
thấy có chứa 89,5 % TI và 10,5% 0. Số oxi hoá của 
tali trong hợp chất này là bao nhiêu? 

a. Ö h.I 6. ïI d. III 8. IV 

11. Một mẫu photpho pentaclorua chứa trong bình 


15 


kín, nó được.phân huỷ thành photpho triclorua và khí clo 
theo phương trình phản ứng: POIz(k) <› Pöla(k) + 0la(k) 

Khi hỗn hợp ở trạng thái cân bằng, một lượng nhỏ 
khí heli được thêm vào, ở áp suất và nhiệt độ không 
đổi, để cho hỗn hợp trở lại trạng thái cân bằng. Điều 
gì sau đây mô tả tốt nhất thành phần của cân bằng 
thứ hai so với cân bằng thứ nhất. 

a. Thành phần cân bằng thứ hai giống cân bằng thứ 
nhất vì heli nhẹ hơn nhiều các phân tử khí khác trong 
bình và có thể bỏ qua không ảnh hưởng đến phản ứng. 

b. Thành phẩn cân:bằng thứ hai giống cân bằng 
thứ nhất vì heli không phản ứng với bất kỳ phân tủ 
nào khác trong bình. 

c. Thành phần cân bằng thứ hai có nhiều PCla hơn 
so với cân bằng thứ nhất. 

d. Thành phần cân bằng thứ hai có nhiều P0lz hơn 
so với cân bằng thứ nhất. 

e. Không thể nói điểu gì sẽ xảy ra khi không biết 
hằng số cân bằng của phản ứng này. 

12. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi ở diều kiện 
thường thấp nhất? 

a. NHa 


h. H0 6, 0aHg 
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d. (CHa)20 6. CHạ 

13. Trong quá trình động cơ xe ôtô hoạt động, hai 
sản phẩm chính của sự đốt cháy xăng dẩu là: 

a. CÔ và HạO b. 002 và HO c. Hz0 và NO 

d.COvà NO s. CO› và NO 

14. Một hợp chất chưa biết được tìm thấy có công 
thức phân tử C+gHagOa. Loại hợp chất nào sau đây mà 
hợp chất trên không thuộc phải? 

a. ankin h. anken 

(. 6S†6 8. 6Ï6 

15. Bob hoà tan 4,021g NaOH vào nước tạo thành 
{ lít dung dịch. Sau đó anh dùng pipet lấy 10,00ml 
dung dịch này vào bình và chuẩn độ nó bằng dung 
dịch HCI 0,050 M từ buret. Thể tích dung dịch axit cẩn 
dùng là 20,32ml để kết thúc chuẩn độ. Giáo viên của 
Bob kết luận về thí nghiệm trên như sau: 

a. Quá trình phân tích trên là chính xác. 

b. NaOH đã hút nước từ không khí ẩm sau đó mới 
được cân để xác định khối lượng. 

œ. Buret đã được rửa bằng nước thay vì HOI. 

d. Bình chứa đã được rửa bằng HGI thay vì nước. 

Pipet đã được rửa bằng nước thay vì NaOH e 


ÿ. rượu 


PLATMA - TRẠNG THÁI TẬP HỢP THỨ TƯ CỦA VẬT CHẤT 


hoàn toàn ở nhiệt độ cao. Đây là một môi trường 

trung hoà điện trong đó các phân tử ở trạng thái 
cơ bản hay trạng thái kích động, nghĩa là có năng lượng 
cao, nguyên tử, ion và elctron. Thuật ngữ Platma được nhà 
vật lí kiêm hoá học người Mỹ Langmuwwa (1861 - 1957) đưa 
ra năm 1923 để chỉ những khí được ion hóa. Platina được 
gọi là trạng thái tập hợp thứ tư của vật chất. 

Trong thiên nhiên, trạng thái Platma có nhiều hơn 
các trạng thái tập hợp khác. Mặt Trời, các ngôi sao, 
các tinh vân là những Platma đặc cong khoảng không 
gian giữa các ngôi sao là các Platma loãng. Mặt ngoài 
của khí quyển Trái Đất được bọc một lớp vỏ platma gọi 
là tầng ion hóa. Người ta chia platma ra làm hai loại: 

Platma áp suất thấp, hay còn gọi là platma nguội được 
tạo nên ở áp suất dưới 0,15atm. Trong platma áp suất 
thấp, độ chuyển động của các electron rất lớn nên năng 
lượng và nhiệt độ của electron cao hơn so với các hạt 
nặng là phân tử, nguyên tử và ion vì độ chuyển động các 
hạt nặng này kém hơn. Trong platma này, các hạt nặng 
có nhiệt độ từ 500-1000ÖC còn các electron có nhiệt độ 
đến hàng ngàn độ. Platma áp suất cao, hay còn gọi là 
platma nóng được tạo nên ở áp suất từ 0,15-10atm. Trong 
trường hợp này, vì áp suất cao hơn các hạt trong platma 
va chạm với nhau nhiều hơn nên nhiệt độ củ: : iectron và 


ID là khí được ion hóa một phần hay ion hóa 


1ó 


của các hạt nặng ít chênh lệch hơn. Nhiệt độ của platma 
nóng có thể lên đến khoảng 5.000Ô0. 

Platma nguội cũng như platma nóng đều có thể tạo nên 
khi phóng điện qua khí hay kích động khí bằng cảm ứng 
cao tần, nhưng ở áp suất khác nhau. Phương pháp đơn giản 
nhất để tạo platma là đốt nóng các khí ở nhiệt độ cao. 

Ngày nay platma được sử dụng trong một số ngành 
kỹ thuật. Người ta sử dụng quá trình tạo platma để mạ kim 
loại lên các vật liệu khác nhau như kim loại và chất polirme, 
để điều chế kim loại từ oxit, sunfua, để tổng hợp các chất 
khó nóng chảy như cacbua, nitrua, oxit ở dạng bột, để điểu 
chế axetilen. Các quá trình tạo platma thường cho nhiệt độ 
rất cao nên cho phép thực hiện những phản ứng hóa học 
với tốc độ rất cao và tạo nên những dạng rất hoạt động 
của các chất. Trong kỹ thuật và đời sống, người ta dùng 
rộng rãi nguồn sáng platma, trong đó platma được tạo nên 
bằng các phóng điện qua khí chứa trong các bóng đèn. 
Platma sinh ra trong các bóng đèn đó có thể trực tiếp phát 
ra ánh sáng thường (ánh sáng khả biến) hoặc phát ra 
những bức xạ nhờ chất hưỳnh quang biến thành ánh sáng 
thường (đèn huỳnh quang). Tư thuộc bản chất của khí, 
đèn huỳnh quang có thể cho các màu khác nhau. 

(Võ Đặng Gia Phát - lớp HC06DK - Khoa Công nghệ 
Hóa và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia - 
Thành phố Hồ Chí Minh sưu tầm) ® 
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GIẢI THÍCH MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG 
QUA LĂNG KÍNH HÓA HỌC 


+ Nước đá khô là gì và có công dụng như thế nào? 

Nước đá khô (hay còn gọi là tuyết cacbonic) đuợc 
điểu chế từ khí CO; hoặc COa hóa lỏng. Đây là các tác 
nhân lạnh ở thể rắn cung cấp lạnh cho nơi tiêu thụ 
lạnh bằng cách biến đổi trạng thái: đá khô thăng hoa 
thành hơi, không qua trạng thái lỏng. 

002 hóa lỏng, đặc biệt là nước đá khô (không độc 
hại), được ứng dụng thích hợp để bảo quản những sản 
phẩm ky ẩm và dùng làm lạnh đông thực phẩm. Dùng 
đá khô để làm lạnh và bảo quản gián tiếp các sản 
phẩm có bao gói nhưng có thể dùng làm lạnh và bảo 
quản trực tiếp. Chính chất tác nhân lạnh này (C02) đã 
làm ức chế sống của vi sinh vật, giữ đuợc vị ngọt-màu 
sắc cho hoa quả. Đồng thời hạn chế đuợc tổn hao khối 
lượng tự nhiên của sản phẩm do sự bay hơi từ bể mặt 
sản phẩm và các quá trình lên men, phân hủy. 

+ Tại sao khi đi gần các sông, hô bẩn vào ngày nắng 
nóng, người ta lại ngửi thấy mùi khai? 

Khi nước sông, hồ bị ô nhiễm nặng bởi các chất 
hữu cơ giầu đạm như nước tiểu, phân hữu cơ, rác thải 
hữu cơ... lượng urê trong các chất hữu cơ sinh ra nhiều. 
Dưới tác dụng của men ureaza của các vi sinh vật, urê 
bị phân huỷ tiếp thành CO và NHa theo phản ứng 

(NHa);C0 + 2H20 =.: 00a + 2NHa 

NHạ sinh ra hoà tan trong nước sông, hồ dưới dạng 
một cân bằng động 

NHạ + H20 —> NHạ* + OH” (pH < 7, nhiệt độ thấp) 

NHạ† + OH- —› NHạ + Hạ0 (pH > 7, nhiệt độ cao) 

Như vậy khi trời nắng (nhiệt độ cao), NHa sinh ra do 
các phản ứng phân hủy urê chứa trong nước sẽ không 
hoà tan vào nước mà bị tách ra, bay vào không khí làm 
cho không khí quanh sông, hồ có mùi khai khó chịu. 

+ Tại sao khi thay đổi thời tiết hay sinh ra sương mù? 

Các chất hơi, khí (gọi chung là khói) trong đó có 
nhiều loại hơi khí độc hại xuất phát từ một nguồn phát 
thải nào đó, chẳng hạn một cái lò, một khu vực đốt 
lửa, v.v... có thể tản trong không khí theo một trong 3 
cách: Bốc hơi lên cao, bay ngang hoặc bay là xuống 
mặt đất. Các yếu tố quyết định trạng thái lan tỏa của 
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khói chủ yếu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố của thời 
tiết và khí tượng (gió, nhiệt độ không khi), địa hình và 
cả của chính bản thân nguồn tạo khói (nhiệt đố, tải 
lượng). Ngoài ra tính chất của các phần tử có chứa 
trong khói như độ tan trong nước, khả năng tham gia 
các phản ứng hóa học với không khí... sẽ xác định thời 
gian phân tử đó có thể lưu lại trong không khí bao lâu. 
Nếu chất đó có thể lưu lâu trong không khí thì khả 
năng lan tỏa của các phân tử chất đó càng lớn. 

Nếu chỉ đơn thuần xét về góc độ vật lý, sự lan tỏa của 
khói từ các nguồn vào không khí trong điều kiện địa hình 
bằng phẳng thì người ta thấy hướng gió xác định hướng 
phát tán của khói, còn tốc độ gió, tình trạng nhiệt độ các 
lớp không khí sẽ xác định độ bốc cao của cột khói. 

Nếu hoàn toàn không có chút gió nào thì cột khói sẽ 
bốc thẳng đứng lên cao do khói thoát ra từ nguồn thường 
nóng hơn (nhiệt độ cao hơn) và nhẹ hơn (tý trọng thấp hơn) 
không khí. Khi có gió, khói nhanh chóng trộn lẫn với không 
khí xung quanh, bị pha loãng và bay theo hướng gió và vẫn 
tiếp tục bay cao. Độ cao cực đại của cột khói phụ thuộc vào 
sự phân bố nhiệt của các lớp không khí phía trên cột khói. 
Thông thường cứ lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm 
19C nên cột khói tiếp tục lên cao đến khi khói loãng và 
không khí xung quanh cân bằng về nhiệt độ và tỷ trọng. 

Trong một vài trường hợp đặc biệt của thời tiết, càng 
lên cao không khí càng nóng thì cột khói sau khi bốc 
lên đến độ cao nào đó sẽ lại là xuống gần mặt dất. Quá 
trình này gọi là quá trình đảo. Quá trình này thường xảy 
ra vào ban đêm khi mặt đất nguội đi rất nhanh còn phía 
trên cao có luồng không khí nóng từ nơi khác tràn về. 
Hiện tượng này còn có thể xảy ra cả ban ngày vào mùa 
lạnh. Khi khói là xuống mặt đất và lan toả trong không 
khí sẽ tạo điều kiện cho các phần tử tạo mù trong khói 
như Sa, NO,, v.v... gây ra hiện tượng sương mù. Đây 
là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiện 
tượng cứ 'trở trời' là có hiện tượng sương mù. 

+ Khí cacbonie trong khí quyển sẽ tôn tại trong bao 
lâu, và ảnh hưởng như thế nào? 

Hàng năm, một lượng lớn khí cacbonic (CO2) sinh 
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ra trên trái đất, trong đó C0a có nguồn gốc tự nhiên 
(núi lửa phun trào, sự phát thải của sinh vật...) là 
600.000 triệu tấn, và có nguồn gốc từ hoạt động của 
con người (đốt nhiên liệu trong hoạt động sản xuất và 
đời sống) là 22.000 triệu tấn. 

Tuy sinh ra nhiều như vậy, nhưng sẽ có một lượng 
CO› tương đương chuyển hóa sang dạng khác và tồn 
tại một cân bằng trong tự nhiên, các cân bằng này có 
liên kết mật thiết với các quá trình trên mặt đất, mặt 
biển và trong sinh vật. 

Như vậy, ngược lại với các quá trình phát sinh COa, còn 
có quá trình 'tiêu diệt CO2". Đó là các quá trình quang hợp 
ở thực vật, quá trình hoà tan CO2 của nước (chủ yếu là nước 
biển), sự lắng đọng xác sinh vật giầu cacbon (các loại vỏ 
đá vôi của sinh vật) và sự tạo thành hóa thạch, v.v... 

Theo các tính toán của các nhà khoa học 00a sau 
khi hình thành trong khí quyển (dù có nguồn gốc tự 
nhiên hay nhân tạo) đều có thể tồn tại từ 2 đến 4 
năm. Trong thời kỳ tồn tại, COa đủ thời gian để phát 
tán suốt dọc vùng xích đạo và ảnh hưởng chung đến 
bầu khí quyển trái đất và gây ra hiệu ứng nhà kính, 
hấp thụ mạnh tia hồng ngoại. 

Theo dự báo của các nhà khoa học, vào năm 2050 
nồng độ C02 trong khí quyển sẽ vượt 0,06% thể tích 
(khoảng 10.000ppm), và vào năm 2200 con số này sẽ 
là 0,07% thể tích (hiện tại là 0,035% thể tích hay 
5.800ppm) nếu như con người không có biện pháp 
giảm phát thải 00a. 

Khi nồng độ 00a trong khí quyển tăng cao hơn nữa, 
có thể khí hậu sẽ có nhiều thay đổi bất lợi cho sự phát 
triển của nền kinh tế thế giới và đe doaạ sự sinh tồn 
của con người. 

+ Tại sao chúng ta lại ngửi thấy mùi đặc biệt ở ruộng 
khô nẻ khi mưa xuống, nhất là các cơn mưa đầu mùa? 

Mùi đặc biệt được sinh ra do các vi khuẩn sống 
trong đất có tên gọi là Streptomycetes. Streptomycetes 
có rất nhiều trong đất khô và ấm. Số lượng vi khuẩn 
có thể lên đến hàng triệu trong mỗi nhúm đất. Vị 
khuẩn này thải ra các hợp chất như geosmin và 2 - 
methyl isoborneol, là những chất rất dễ bay hơi khi gặp 
mưa xuống. Đó là lý do tại sao chúng ta thường ngửi 
thấy mùi mốc sau trận mưa đầu tiên của mùa mưa trên 
những thửa ruộng khô. Mùi này cũng có thể ngửi thấy 
ở những thửa ruộng vừa cày xong do đất cày được phơi 
ra và bốc ra hơi các hóa chất kể trên. 

+ Phất khử trùng clo gây hại sức khoẻ 

Các nhà khoa học thuộc Đại học Boston (Mỹ) vừa 
yêu cầu Chính phủ xem xét để loại bỏ clo (đang được 
dùng rộng rãi trong xử lý nước sinh hoạt và trong công 
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nghiệp thực phẩm, giải khát) khỏi danh mục chất khử 
trùng. Họ cho biết, phụ nữ uống nước xử lý bằng clo 
dễ bị sẩy thai và nếu sinh con thì tỷ lệ dị tật ở trẻ sơ 
sinh là rất lớn. 

Một điểm tương đối đặc biệt là với nhũng phụ nữ 
sống tại khu vực nông nghiệp có sử dụng clo trong xử 
lý nước sinh hoạt, nguy cơ trên cao gấp đôi so với phụ 
nữ sống ở thành thị. 

Theo các nhà nghiên cứu, nước khử trùng bằng clo 
có tính độc hại là do clo có thể kết hợp với một số chất 
có trong nước tạo thành một chất hữu cơ hết sức độc hại 
là cloroform và một số dẫn xuất chứa clo, trong đó có 
cả các chất cloramin. Đậy là các chất được cho là có thể 
gây ung thư cho người sử dụng nước để ăn uống. Tại Mỹ, 
các sản phẩm nước uống có sử dụng hợp chất chứa clo 
để khử trùng phải tuân thủ những kiểm tra hết sức ngặt 
nghèo nhằm hạn chế nồng độ của axít cloracetic, các 
muối bromat và clorat... ở mức an toàn cho phép. 

Trước đây, một báo động về tác hại của chất khử trùng 
triTalometan (trong đó cloroform là một đại diện) cũng đã 
buộc Chính phủ Mỹ quy định lại hàm lượng cho phép của 
chúng trong nước sinh hoạt. Theo đánh giá động thái này 
đã góp phần làm giảm số người bị ung thư bàng quang, 
từ 9.300 xuống còn hơn 2.300 trường hợp/năm. 

+ Bí mật kính đổi màu 

Nếu bạn là người bị cận thị, khi bạn đi trên đường 
dưới ánh nắng mặt trời, bạn phải thay kính cận bằng 
kính râm. Khi về đến nhà bạn lại phải thay kính râm 
bằng kính cận. Điều đó hiển nhiên là rất bất tiện. Nếu 
bạn có một cái kính có khả năng biến màu, các bạn sẽ 
đỡ bị gặp rắc rối như trên. Kính biến màu có đặc tính 
là dưới ánh sáng mặt trời sẽ bị sẫm màu biến thành 
kính râm, nên các bạn sẽ có cảm giác dễ chịu dưới ánh 
sáng mặt trời. Khi bạn vào nhà, màu sẽ bị mất và kính 
sẽ trở thành kính thường, giúp bạn đọc sách và làm 
việc, hoàn toàn giống loại kính cận bình thường. 

Vậy đâu là bí mật của kính đổi màu? Nguyên do là 
với loại kính biến màu, các mắt kính được chế tạo từ 
loại thuỷ tinh có đặc điểm có thể thay đổi màu. Trong 
khi chế tạo loại thuỷ tinh biến màu người ta thêm vào 
nguyên liệu natri cacbonat, canxi cacbonat và silic oxy† 
một muối bạc clorua làm thành phần cảm quang, một 
lượng nhỏ đồng làm chất tăng nhạy, sau đó đem nung 
chảy. Bạc clorua khi gặp ánh sáng bị phân giải thành 
bạc kim loại ở dạng hạt rất bé, làm cho mắt kính bị 
sấm màu, độ trong suốt của mắt kính thay đổi tương 
đối nhiều. Nhưng tại sao kính đổi màu lại trở thành 
bình thường? Nguyên do là khi chế tạo mắt kính người 
ta thêm một chất keo làm sáng, có tác dụng khi không 


Sấ T10) (70) 
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có ánh sáng mặt trời chiếu vào loại keo này làm cho 
bạc và clo tác dụng trở lại thành bạc clorua làm cho 
màu ở mắt kính bị mất và kính trở lại bình thường. 

Loại kính biến màu này có thể làm kính bảo vệ cho 
công nhân hàn điện. Khi công nhân đeo loại kính bảo 
vệ này, trước khi có lửa hàn, người công nhân có thể 
nhìn rõ vật liệu hàn và chỗ cần hàn. Khi tia lửa hàn 
bật cháy do ánh sáng mạnh của tia lửa hàn, kính bảo 
vệ đổi màu tránh cho mắt bị tia lửa hàn kích thích. 

Nếu kính chắn gió của các xe ô tô là loại kính đổi 
màu tác dụng an toàn cũng như che ánh sáng mặt trời 
đều tốt. Khi ô tô đi ngược với chiều ánh sáng mặt trời, 
do tác dụng gây chói của ánh sáng mặt trời làm mỏi 
mắt. Nếu có kính biến màu sẽ tránh cho mắt khỏi bị 
kích thích, đặc biệt ô tô từ nơi sáng vào nơi tối, vẫn 
giữ tầm nhìn được rõ và đảm bảo không gây tai nạn. 
Nếu trên đỉnh các xe con có lắp kính đổi màu thì ánh 
sáng chiếu sẽ sấm màu còn khi tối trời lại sáng ra 
đảm bảo xe luôn được sáng sủa. 

Nếu trong các công trình kiến trúc lớn có lắp cửa 
sổ bằng kính đổi màu thì khi mùa hạ, thời tiết nóng 
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nực, khi ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, kính có thể 
làm hạ bớt nhiệt độ trong nhà, có tác dụng hỗ trợ cho 
thiết bị điều hoà không khí. 

+ "Hoa"' dự đoán thời tiết 

Tẩm dung dịch coban clorua vào †1 tờ giấy trắng 
đem sấy khô. Coban clorua không có nước kết tinh sẽ 
biến thành màu lam nhạt, thế nhưng khi có 1 phân tử 
nước kết tinh sẽ biến thành màu tím, nếu 2 phân tử 
nước kết tỉnh sẽ biến thành màu đỏ nhạt, nếu có 4 
phân tử nước kết tinh sẽ biến thành màu đỏ, khi có 6 
phân tử nước kết tinh sẽ biến thành màu phấn hồng. 
Ở nhiệt độ thường, khi trong không khí có nhiều hơi 
nước thì lượng nước kết tinh trong coban clorua cũng 
nhiều. Khi hàm lượng hơi nước trong không khí ít thì 
coban clorua sẽ thải bớt nước kết tinh ra. Như vậy nhờ 
quan sát màu của hoa hồng làm bằng giấy tẩm coban 
clorua ta có thể biết độ ẩm trong không khí nhiều hay 
ít, nhờ đó ta có thể dự đoán trời sắp mưa hay không: 
Lưu ý là muối coban rất độc nên cẩn thận khi dùng e 


VÌ SAO CHẤT FLORUA LẠI BẢO VỆ ĐƯỢC RĂNG? 


ối với trẻ em ăn nhiều chất ngọt như quả 
{mm bánh ngọt,.. thì bệnh sâu răng càng 
có cơ hội phát triển mạnh (hay còn gọi là 

bệnh sún răng). 

Bệnh sún răng là do ảnh hưởng các nhân tố mà 
sinh ra một loại bệnh mạn tính, cơ tính phá hoại lớn 
men răng và cốt răng rất ảnh hưởng đến sức khoẻ. 

Ngoài mặt răng có lớp bóng màu trắng sữa nửa dục 
gọi là men răng. Đó là lớp bảo vệ chủ yếu cho răng. Thành 
phần chủ yếu của men là tricanxi phosphat. Tuy men răng 
là một tổ chức rất bền nhưng sức chịu đựng với axit rất 
kém. Tính chất của axit là sinh ra ion hyđro, ion hydro lại 
có thể phản ứng với men răng làm hư hại lớp bảo vệ bên 
ngoài và hoà tan sâu vào lớp canxi phosphat bên trong. 
Do đó tricanxi phosphat biến thành ion canxi và ion phos- 
phat làm cho độ cứng của men răng giảm và dẫn đến 
men bị phá hoại. Các lớp ở sâu bên trong răng sẽ lộ ra 
và tiếp xúc với axit, cuối cùng răng sẽ bị mục là cho tổ 
chức răng bị vỡ, hình thành nhiều lỗ rỗng. 


Sấ 10(70) 


2002. - Hóa học & Ứng dụng 


Có nhiều cách phòng ngừa bệnh sâu răng. Nên ăn 
các loại quả ngọt, thức ăn ngọt đúng mức,... Ngày nay 
đã có loại thuốc đánh răng có Florua để phòng ngừa 
bệnh sâu răng có hiệu quả. 

Từ năm 1946, ở Mỹ người ta phát hiện tại những 
vùng mà trong nước uống có một phần triệu flo, nhân 
dân vùng đó ít bị sâu răng. Qua điều tra nghiên cứu, 
người ta nhận thấy hợp chất florua qua tác dụng toàn 
thân cũng như cục bộ, cơ thể giảm khả năng sâu răng. 

Tại sao hợp chất florua lại có thể ngăn ngừa bệnh 
sâu răng. Trước hết ion florua có thể tác dụng với tri- 
canxi phosphat rất ổn định, hợp chất này làm thành 
một lớp không tan trong axit trên bể mặt của răng 
không bị axit ăn mòn. Ngoài ra florua còn có tác dụng 
làm ngưng tác dụng trao đổi chất các vi khuẩn, làm 
giảm lượng axit lactic sinh ra trong miệng, răng sẽ 
không bị axit ăn mòn. 

(Ngô Thị Tuyết - lớp 10C; - Trường THPT Tĩnh 
Gia 3 - huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá sưu tầm) ® 


19 





BẠN NÊN ĂN CHANH! 


nhưng nếu biết trong đó tập hợp rất nhiều 
chất có lợi cho cơ thể thì chắc chắn bạn sẽ 
không còn nhăn mặt nữa đâu. 
1. Chất chống oxi hoá 
Chanh có tác dụng ngăn ngừa những cơn cảm cúm 
và các bệnh truyền nhiễm. Thêm nữa, nhờ có chất 
chống oxy hoá mà làn da bạn còn tránh được sự tấn 
công của các nếp nhăn và bệnh lão hoá. 
2. Pectin 
Những tép chanh tươi rất giàu Pectin - chất này sẽ 
giải phóng các độc tố khỏi cơ thể, ngăn ngừa các 
bệnh về tim mạch wà bệnh ung thư. Ngoài ra một số 
chất ở vỏ chanh rất có lợi đối với sự đàn hồi của các 
mao mạch. 


B“ luôn nhăn mặt khi nhìn thấy trái chanh, 


3. Vitamin nhóm B 

Trong mỗi trái chanh đều có rất nhiều các vitamin 
nhóm B. Bạn có thể vừa chữa bệnh vừa làm đẹp với 
chanh, vì các vitamin này có tác dụng chữa bệnh mất 
ngủ và làm giảm stress. Thậm chí nó còn có tác dụng 
hạn chế mụn trứng cá hay gầu. 

4. Vitamin A, vitamin P 

Vitamin A trong trái chanh có tác dụng cải thiện 
thị lực và tình trạng niêm mạc. Thêm nữa, vitamin P 
trong đó còn giúp cho cơ thể tích trữ axit ascorbic. 

Lưu ý: 

- Nếu móng tay của bạn không được khoẻ, hằng 
ngày nên dùng miếng chanh chà xát lên móng sẽ có 
tác dụng rất tốt. 

- Súc miệng bằng nước chanh ấm hằng ngày đảm 
bảo hàm răng của bạn sẽ chắc khoẻ và được “tráng” 
một lớp men răng trắng tinh. Ngoài ra nước chanh ấm 
còn có tác dụng hạn chế các bệnh liên quan đến răng 
miệng e 

(Theo Medblog) 
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LAM NƯƠC MÁT MUỜI KHONG 
ước đã được lọc sạch các muối tan (mất muối 
Nhe» không những chỉ cần thiết cho các 
phòng thí nghiệm và các hiệu thuốc, mà còn 
dùng để pha chế nhiều chất trong công nghiệp hóa. 
Nước cần để nạp ác-quy, mạ kển, mạ crom lên các 
đồ kìm khí, nước dùng trong các ngành điện ảnh và 
với nhiều mục đích khác nữa. Việc điều chế nước bằng 
các ionit rẻ vô cùng so với cách chưng cất. 

Vấn để nước cho các nồi hơi thì sẽ giải quyết một 
cách khác. Các trạm nhiệt điện khổng lổ hiện đại mỗi 
ngày đêm tiêu thụ tới 1.500.000m nước. Nếu ta cung 
cấp nước thường cho nồi hơi (mà mỗi mét khối nước chứa 
khoảng 10 - 15g muối can xi và magie), thì hàng ngày 
có đến 15 - 20 tấn cặn đọng lại trong nồi. Như vậy, chỉ 
trong vài ngày là các nồi hơi này trở thành vô dụng. 

Nước dùng cung cấp cho nồi hơi phải hoàn toàn không 
chứa một tạp chất nào cả, đặc biệt là không chứa muối 
canxi và magie. Lượng nước này lấy ở đâu? Không thể nào 
dùng phương pháp chưng cất đắt tiền mà sản xuất ra một 
lượng hơi nước khổng lồ như vậy với một giá thành hạ! 

Vì vậy, thông thường người ta không cất nước để 
cung cấp cho nổi hơi mà chỉ làm mềm nước bằng xôđa 
và kiểm, còn trong những thiết bị lọc nước lớn thì 
người ta dùng các pemutit, tức là các hợp kim nhân 
tạo của cao lanh, thạch anh và xôđa. Khi nước cứng 
chảy qua lớp pemutit thì các muối canxi và magie chứa 
trong đó bị hấp thụ và thay thế bởi muối natri hoặc 
kali, nước sẽ không tạo thành lớp cặn ở nồi hơi. Nhưng 
nếu ta lại dùng nước này để cung cấp cho nồi hơi thì 
chính các muối natri hoặc kali sẽ ăn mòn dẩn thành 
nổi và do đó rút ngắn thời gian sử dụng của nồi hơi. 

Nhờ có ionit ta có thể thu được những lượng nước 
lớn hoàn toàn sạch hết muối và tương đối rẻ để dùng 
cho các thiết bị chạy hơi nước. 

Ionit còn có một ứng dụng lý thú trong việc làm 
cho nước biển khỏi mặn. Chẳng hạn, khi thoát khỏi 
con tàu bị đắm, các thủy thủ không thể luôn luôn có 
đủ số lượng nước ngọt cần thiết ở trong xuồng được, 
và cũng không thể có chiếc nổi chưng cổng kểnh và 
chất đốt đun chiếc nồi chưng ấy. Máy lọc nước mặn 
bằng ionit - với kích thước nhỏ bé của nó - có thể xếp 
vào bất kỳ một cái xuồng nào cũng được. Mỗi thủy thủ 
và hành khách đều có thể mang theo một hộp nhỏ 
đựng bột ionit. Nếu ta bỏ một chút bột này vào cốc 
nước biển thì chẳng bao lâu nước sẽ hoàn toàn tốt và 
có thể uống được. Đấy là một điều kỳ diệu. 

(Nguyễn Ngọc Piên - lớp 10 Chuyên Toán - Tin, 
THPT chuyên Lê Khiết - tỉnh Quảng Ngãi sưu tầm) ® 
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A. TRUNG HỌC CƠ SỞ 


Câu I: 

a. : NaaO D: NaOH E: HÚI 
6: NaHSOa R: NaaS0a 

h. X:C0 bé 02 _ CHaC00H 
T: CHaCOONa 0: HaS0¿ 


Câu ÏlI: 
1. Số mol HGI= }5Z02x61 _o 
36,5 

Số mol NaOH = — =06 

Số moi H,SO, = — =03 

H0I + Na0H —› NaGI + H20 (1) 

Theo (1) số mol HGl phản ứng = số mol NaOH = 0,3 

Số mol NaOH dư = 0,6 - 0,3 = 0.3 

Na0H + HaS0 —› NaHS0x + H0 (2) 

2Na0H + HaS0x —› NazS0 + 2H20 (3) 

Theo (2) số mol NaOH dư = số mol HaS0x = số mol 
NaHS0Oa = 0,3 —› không xảy ra (3) 

Khi nung ở 50000, xảy ra phản ứng 

NaHSOa + NaDl —> NaaS0Oa + HCI† (4) 

Số mol NaHS0x = số mol NaCl = số mol NaaS0x = 0,3 

Số gam NaaS0x =m= 0,3 x 142 = 42,60 

2. Vì tý lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol 

Đặt số mol HGI, HBr trong hỗn hợp đầu tương ứng 
là x và y. 

Ta có khối lượng HGI và HBr là 36,5x và 81y. 

Vì trong cùng dung dịch nên cùng khối lượng dung 
dịch, mặt khác do C% bằng nhau nên khối lượng chất 
tan bằng nhau 

36,5X = 8†y —> x:y = 2,22:1 

Trong hỗn hợp đầu, thể tích khí H0l gấp 2,22 lần 
thể tích khí HBr. 


Câu IH 

1. Phương trình hóa học: 

2AI + 3HaS0x —› Ala(S04)a + 3Hs (1) 
Mg + H2S0a — MgSOa + Hạ (2) 
Đặt thể tích mỗi miếng kim “Tại là 1cm3 


—> Khối lượng AI = 2,7g. Số mol AI = =0 


—> Số mol Ha (1) = 0,1x1,5 = 0,15 

Theo đầu bài số mol Hạ (2) = 0,5 x số mol Ha (1) 
= 0,5 x 0,15 = 0,075 

Vì số mol Ha (2) = số mol Mg = 0,075 

-> khối lượng Mg = 0,075 x 24 = 1,8g 

Vậy khối lượng riêng của Mg là 1,8g/cm3 
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2. Đặt công thức sắt oxit là Fex0, 
Phương trình hóa học: 


2yAI + 3FexOy -> yAla0a + 3xFe (1) 
2R| + 3HaS0x —> Ala(S04)a + 3H› (2) 
Fe + HaS0a -—> FeSOa + Hạ (3) 
Ala0a + 3HaS0x => Ala(504)a + 3H20 (4) 


Đặt số mol AI tham gia phản ứng (1), số mol AI dư 
tham gia phản ứng (2) lần lượt là a và b. Ta có: 


2f( a+ b) = 13,5 (l) 
3a(56x + l6y) =348 (I) 
2y 
3ax| 1344 
L55b+ ——— II 
l? 2y mỊ- 224 0!) 


Giải ra x: y = 3: 4 
Công thức oxit sắt là FeaOx 


Câu IV: 

1. 2Fe + 0a —› 2Fe0 (1) 
4Fe + 302 ~ 2Fe20a (2) 
JFe + 202 > FeaOa (3) 
Fe + HaSOa — FeSOa + Hạ (4) 
FeO + HaSOa —_ FeSOa + Hạ0 (5) 
Fe20a + 3H2S0ax -> Fea(SOa)a + 3H20 (6) 


Fea0a + 4HaS0a —› FeS0a + Fea(SO4)a + 4H20 (7) 
- Theo định - Xe toàn khối lượng: 
mfFe + m0Ũa = = 7,36g (I) 
- Theo các <4. trình từ (1) đến (7): 
nHaS0x = nHạ + nHạO = 0,12 x 1 = 0,12 mol (H) 
0,224 

- Số mol H;= 24` 0, 01 moi (HỤ 
- Từ (IH), (HT): nHạ0 = 0,11 mol 
- Số mol 0a = 0,5 x số mol HO = 0,055 mol (IV) 
- Thay (IV) vào (I): 

mfe = 7,36 - 32 x 0,055 = 5,Bg 


2. Khối lượng từng phần: s = 4,9g 
Phương trình hóa học: 


Mg + lo —~> MgôOI› (1) 
Zn + Gla —> ZnCla (2) 
2Fe + 3l. —› 2FeCla (3) 
2AI + 3Cla —> 2AICla (4) 
Mg + 2H0I —› MgClo + Ho (6) 
Zn + 2HCI —› ZnCls + Ha (6) 
Fe + 2HDI —› FeCla + Hạ (7) 


2l + 6HOI —› 2AICla + 3H (8) 

Đặt số mol Mụg, Zn, Fe, AI trừ mỗi phần lần lượt 
là x, y, z, t. Theo các phương trình hóa học trên ta có 
thể tích khí ở hai phần như sau: 


Phân 1:x+y + 1,5z+1,5t= 202 = 0135 () 
224 
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Phần 2: x + y +z*+ 1,51 = Ea =0,13 (IÌ) 

Lấy (I) - (II): 0,5z = 0,005 -> z = 0,01 

Số mol FeCla = số mol Fe = 0,01 

Khối lượng dung dịch R = 47,45 + 4,9 - 0,13 x 2 = 52,09 

Nồng độ phần trăm của ... =2,44% 

Cách giải khác: Đặt số mol Fe là x, theo phương 
trình hóa học từ 1 đến 8. 

Số mol 0lo.- số mol Hạ = 

= 1,5x - x = 0,135 - 0,13 = 0,005 >x= 0,01 

Câu V 

a. Đặt m là khối lượng bình cầu, n là số mol khí 
chứa trong bình cầu. 

Nếu bình chứa đầy khí A thì: m + Man = 152,3 (1) 

Nếu bình chứa đầy khí oxi thì: m + 32n = 152,7(1I) 

Nếu bình chứa đầy khí CO› thì: m + 44n = 153,9 (II) 

Giải (II) và (III) n = 0,1; m = 149,5 

Thay các giá trị trên vào (1) tìm ra Ma = 28 

Ứng với PTK = 28 có thể là các chất 0aHạ, Na, 
BaHạ, 00. Tuy nhiên 1 mol phân tử A gồm 6 mol 
nguyên tử chỉ có trong trường hợp A là 02H. 

b. Phương trình hóa học: 

Ú2Ha + 302 —> 2002 + 2H20 (1) 

Trong bình 2: 

Khối lượng dung dịch NaOH = 1,4 x 100 = 140g 

Khối lượng NaOH = 140 x 0,4 = 56g 

Số mol NaOH = ”.= 1,4 

40 

Khối lượng HạO = 140 - 56 = 84g 
ho GOa vào dung dịch NaOH xảy ra phản ứng 

2NaOH + 0a -› NaaG0a + HO (2) 

Theo (1) số mol CO› = số mol Naz0ạ = số mol 
HạO = 0,5 x số mol NaOH = 0,5 x 1,4 = 0,7 

Vì chắc chắn có tạo ra NaHCŒ0Oa nên có phương 
trình hóa học. 

NaaG0a + CO2 + H20 —~ 2NaHG0a (3) 

Gọi số mol NaaC0a tham gia phản ứng (2) là x 

Số gam Ha0 còn lại là: 

84 + 0,7 x 18 - 18x = 96,6 - 18x 

Khối lượng NaHC0a sinh ra là 168x trong đó khối 
lượng NaHCOa hoà tan trong dung dịch là 168x - 84 

Theo đầu bài 100g H0 hoà tan 10g NaHG0a 

Vậy (96,6 - 18x)g HaO hoà tan (168x - 84)g NaHCOa 

Giải ra x = 0,5516. 

Tổng số mol 00a tạo ra là 0,7 + 0,5516 = 1,2516 mol 

Số mol C›Hạ = 05 x số mol CO; = 0,5 x 1,2516 = 0,6258 

Thể tích CaHx = 0,6258 x 22,4 = 14,02 lít 


Câu VI 
11,2 
1. Số mol X= ——— = 0,5 moi 
224 
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Đặt số mol G2H› và Ha trong X là x và (0,5 - x), 

tá BỂ [(26x+2(0,5—x)] 

Giải ra x = 0,175 

Số mol 02H = 0,175; số mol Hạ = 0,325 

Vì toàn bộ lượng cacbon và hyđro trong X chuyển 
hoàn toàn sang Y nên để tìm thể tích 0; đem đốt Y 
và thể tích CO tạo ra do Y có thể suy ra từ phản ứng 
cháy của ö›H› và Ha trong X. 

É2Ha + 2,502 ¬ 2002 + H0 (1) 

Ha + 0,502 -* H20 (2) 

Theo phương trình hóa học (1) và (2): 

Số mol CO¿ = 2 x số mol C2H› = 0,35 

Số mol 02 = 25X số mol CaHa +05 x số mol Hạ 

= 2,59 XŨ,175 + 0,5 x 0,325 = 0,6 

Thể tích 0a = 0,6 x 22,4 = 13,44 lít 

Thể tích CO› = 0,35 x 22,4 = 7,84 lít 

2. a. Phương trình hóa học: 

0„Hay,+0H + 1,5x02 —> xCOa + (xwf)H20 — (1) 

0yHav,+OH + 1,5y02 —>yC02 + (y+f)Hạ0 — (2) 

CŨ + 0a(OH)¿ —› CaCOa + HạO (3) 

Theo (1), (2), (3) ta có: 

Cứ 0,25 mol 0yHa„,+0H —› 0,25x mol C0 

—> 0,25x mol 0aG0a hay 100 x 0,25x = mạ 

Cứ 0,25 mol Ha +10H —> 0,25y moi CŨa 

— 0,25y mol GaCÒa hay 100 x 0,25y = mạ 

Theo đầu bài: 

mạ - mị = 100 x 0,25y - 100 x 0,25x = 25 

-—Y-Xe (I) 

Phân tử khối trung bình của hỗn hợp: 

X=24/5x2= 49,5 

-> 14x + 18 < 49,5 < 14y +18 | 

Thay (I) vào các bất đẳng thức trên tìm ra x < 
2,25 và x >†1,25 —> x = 2 và y= 3 

Gông thức phân tử hai rượu là C2Hz0H và ö2H;0H 

b. Gọi số mol của hai rượu G2HzOH và CaH;0H lần 


=5,2x2=lI0,.4 


lượt là a, b, ta có: 46a + 60b = 11,88 I) 
TẾ _ NG (II) 
a+b 


Giải ra: a = 0,18; b = 0,06 

Phương trình hóa học: 

0aHz0H + CHạCO0H —> CHaCOOCzHz+H20 (4) 

CaH;0H + CHa000H = CHaCOODaH; + H20 (5) 

Số mol CH;COOH = s =03 

Tổng số mol hai rượu là 0,18 + 0,06 = 0,24 

Theo (4) và (5) tỷ lệ số mol rượu và axit phản ứng 
là 1:1, nên số mol axit còn dư, lượng este tạo thành 
được tính theo lượng rượu. Theo (4) số mol 
GHaCO0GaH; = số mol CaHz0H = 0,18 x 0,6. 
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Số gam GHaC0OCaHz = 88 x 0,18 x 0,6 = 9,504g 
Theo (6): 
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Số mol GHaCOOCaH; = số mol G2Hz0H = 0,06 x 0,6 
Số gam CHaCOOCaH; = 102 x 0,06 x 0,6 = 3,672g e › 


B. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 





: _A | Câu4: A_ 


Câu5: D | Câu6§: B | Câu: D | Câu§: D_ 
:B | Câu 13: C | Câu 14: B | Câu 15: B | Câu16:B_ 


A. TRUNG HỌC CƠ SỞ 


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 

1. Chất hữu cơ X có các tính chất sau: không tai 
trong nước, tan trong dung dịch kiểm, phân tử khối bằng 
60, không phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của X là: 

A. CHaC00H B. HCO0CHa 

Œ. H0-CHa-CH=0 D. CHaCO0ÈHa 

2. Chất khí R có phân tử khối 28, không tan trong 
nước, có phản ứng cháy với oxi sinh ra khí GO› theo tỷ lệ 
số mol R và số mol oxi 2:1. Công thức hoá học của R là: 

A. No B. C0 .CaH,  D. CaH› 

3. Cho kim loại Y vào dung dịch M, kim loại Y tan 
vào dung dịch, không tạo kim loại mới, không sinh ra 
chất khí. Kim loại Y và dung dịch M tương ứng là: 

A. Cu và dung dịch Fea(S04)a 

B. Fe và dung dịch CuS0a 

É. AI và dung dịch NaOH 

D. Mẹg và dung dịch HGI 

4. Cho kim loại M vào dung dịch muối X thấy xuất 
liện kết tủa mâu nâu và có khí thoát ra. Kim loại và 
dung dịch muối tương ứng là: 

A. Fe và dung dịch CuSOa 

B. Na và dung dịch CuSOa 

É. K và dung dịch FeCla 

D. Mg và dung dịch FeSOau 

5. Chất X phản ứng với dung dịch HaS0a (đặc, 
nóng) tạo ra Sa với tỷ lệ nSOz/nHaS0a = 0,9.X là: 

Ä. Fe B. NaaSOa É. Mụg D. FeS 

6. Có 4 lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một 
trong các dung dịch: NaOH, Na0l, NaHS0Oa, BaGl›. Chỉ 
dùng thêm một thuốc thử để nhận ra từng lọ hóa chất 
(dấu hiệu toả nhiệt của phản ứng không được coi là 
dấu hiệu dùng nhận biết). Thuốc thử đó là: 


A. Phenolphtalein B. NaaCOa 
0. HCI D. NaaS0Oa 
Zế 1070), Hóa học & Ứng dụng 
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Câu 30: D | Câu 31: D | Câu 32: D 
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7. Cho dãy chuyển hoá sau: 
M————>E 
.~- -[, .=a. —>y 
N———>r 

Biết X là chất hữu cơ có trong tự nhiên và có công 
thức đơn giản nhất là GHạ0. 

Các chất Y, M, N, E, F lần lượt là: - 

R. CaHz0H; Hạ0; CaHa; C2Hz6I; NaOH 

B. C2H;OH; Ú2Ha; Hạ0, CaHz6I; NaOH 

Œ. 02HzOH; C2Hạ; H20; NaOH; C2H;CI 

0. ÔaHa; 0aHzOH; Ha0; NaOH; 0aHzGI 

8. °ho các chất: benzen, rượu etylic, etylaxetat, axit 
axetic, chất béo. Dãy mà các chất đều tan trong dung 
dịch NaOH là: 

Â. rượu etylic, benzen, axit axetic, etylaxetat 

B. benzen, etylaxetat, chất béo, axit axetic 

Ú. etylaxetat, axit axetic, chất béo, rượu etylic 

D. chất béo, benzen, rượu etylic, axit axetic 

9. Có 3 dung dịch muối X, Y, Z thoả mãn điều kiện sau: 
ba muối có 3 gốc axit khác nhau, X phản ứng với Y có khí 
thoát ra, Y phản ứng với Z có kết tủa xuất hiện, X phản ứng 
với Z vừa có kết tủa vừa có khí thoát ra. X, Y, Z lần lượt là: 

Â. NaHG0:; NaaS0a; Ca(HCG02)2 

B. Ba(HGOa)a; NaHS0; NaaS0a 

0. NaaS0a; NaHSOa; Ba(HG0Oa)a 

D. NaHS0a; NaaS0-a; Ba(H00a)¿ 

10. Dẫn hỗn hợp M gồm 2 khí Hạ và CO qua ống đựng 
uO dư nung nóng. Kết thúc phản ứng thu được 28,8g 0u. 
Thể tích hỗn hợp M (đktc) đã tham gia phản ứng là: 

A. 12,00 lít B. 11,06 lít 

6. 10,08 lít D. 9,18 lít 

11. Cho 1,4g oxit của kim loại R hoá trị II phản 
ứng hết với dung dịch axit HGI, sau phản ứng thu được 
muối RGla và 0,45g nước. Kim loại R là: 

A. Mg B. Zn ö. Fe D. Ga 

12. Cho 1,52g hỗn hợp KOH và NaOH tác dụng vừa đủ 
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với dung dịch HCI. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 
2,075g muối clorua khan. Số mol KOH trong hỗn hợp là: 

A. 0,010 B. 0,020 6. 0,030 D. 0,025 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Câu I: Viết phương trình hóa học cho các thí 
nghiệm sau: 

1. Cho khí NOa sục qua dung dịch 0a(OH)a lấy dư. 

2. Hòa tan oxit sắt từ bằng dung dịch HaS0x loãng. 

3. Cho pirit sắt (FeS) phản ứng với dung dịch HũI. 

4. Điện phân dung dịch muối ăn bằng dòng điện 
một chiều, bình điện phân có màng ngăn. 

9. SỤc khí 50a vào dung dịch Ga(HG0a)a. 

6. Cho vài giọt dung dịch HaS0Oa loãng vào dung 
dịch NaAl0a. 

Câu HH: 

1. Cho thí dụ bằng công thức hoá học về các loại phân 
bón hoá học sau và gọi tên: phân bón kép (đạm và lân), 
phân bón kép (kali và đạm), phân lân tan trong nước. 

2. A là muối cacbonat trung hòa của kim loại M. 
Hoà tan hoàn toàn A trong một lượng vừa đủ dung dịch 
HaS0a 19,6%, thu được dung dịch muối có nồng độ 
26,58%. Xác định công thức hoá học của A. 

Câu IH: 

Dung dịch M chứa 2 muối: K2COa và KHÉCOa. Tiến 
hành thí nghiệm với dung dịch M: Lấy 2 phần dung 
dịch M bằng nhau. 

Phần 1: Cho vào dung dịch CaCla lấy dư, thu được 
7q kết tủa. 

Phần 2: 0ho vào dung dịch Ca(OH)a lấy dư, thu 
được 10g kết tủa. 

1. Tính nồng độ mol/lít dung dịch M nếu thể tích 
dung dịch là 200ml. 

2. Tính thể tích khí CO› (đktc) và nồng độ dung 
dịch KOH dùng để điểu chế 200ml dung dịch M (coi 
thể tích dung dịch KOH bằng thể tích dung dịch MỊ). 

Câu IV: 

Đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít (đktc) hỗn hợp gồm 2 
hyđrocacbon. Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 
dung dịch Ca(OH)a thu được 7,50g kết tủa và 500ml dung 
dịch muối có nồng độ 0,05 M, dung dịch này có khối lượng 
lớn hơn khối lượng của nước vôi trong đã dùng là 0,7g. 

Xác định công thức phân tử của các chất trên, biết 
rằng số mol của hydrocacbon có phân tử khối nhỏ 
bằng một nửa số mol của hyđrocacbon có phân tử khối 
lớn. (H = 1, 6ö = 12, 0O = 16, 0a = 40) 

Câu V;: 

Một bình kín dung tích không đổi là 5 lít có chứa 
5g hỗn hợp khí X gồm CO và hyđrocacbon A. Nạp 
thêm vào bình 9,6g oxi (lượng oxi này vừa đủ để đốt 
cháy hết hỗn hợp X), áp suất trong bình lúc này là p 
atm, nhiệt độ 1200. Bật tia lửa điện để đốt hỗn hợp 
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trong bình. Sau khi các phản ứng thực hiện hoàn toàn, 
đưa hỗn hợp trong bình về nhiệt độ trước phản ứng, 
áp suất trong bình là pq atm. Dẫn hỗn hợp sau phản 
ứng qua 97,2g dung dịch HaSOa 98%, sau thí nghiệm 
nhận thấy nồng độ HaSOa trong dung dịch là 94,5%. 

1. Xác định công thức phân tử của A. 

2. Tính p theo p và % thể tích các khí có trong 
hỗn hợp X e 


B. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 


Câu 1: Điều nào là sai trong các điều sau: 

A. Ha0 là oxit. 

B. HạO là chất lưỡng tính vì có thể thu hoặc 
nhường proton. 

0. Các oxit phi kim đều tan trong Ha0. 

D. Các oxit bazơ có thể tan hoặc không tan trong H20. 

Câu 2: Để điều chế Aga0O, có thể dùng phương 
pháp nào trong các phương pháp: 

A. Nhiệt phân AgN0a. 

B. Êho AgNOa tác dụng với dung dịch kiểm. 

0. 0ho Ag tác dụng trực tiếp với 0a ở nhiệt độ cao. 

D. Điện phân dung dịch AgaSOa. 

âu 3: Nung 1 miếng đá vôi, sau 1 thời gian thu được 
chất rắn có khối lượng bằng 67% khối lượng miếng đá vôi 
ban đầu. Hiệu suất phản ứng nhiệt phân là: 

A. 25% B. 40% É. 60% D. 75% 

Câu 4: m (g) oxit của 1 khối lượng hòa tan hết trong 
HaS0x loãng, thu được 2,5m (g) muối khan. Oxit đó là: 

A. CuOQ B. Fea0a É. ZnQ D. AlaOa 

Câu 5: Theo thuyết Bronsted, điểu nào là đúng 
trong các điều sau: 

A. Bazơ là chất có khả năng thu proton. 

B. 0ác gốc axit như 004”; CHạCOO; C†; N0s-... 
đều là các bazơ. 

É. NHa và NHạ† đều là các bazơ. 

D. C0a- và HGOa- đều là các bazơ. 

Câu 6: Để nhận biết 3 dung dịch: NaOH: HCI: NaCI 
có thể dùng chất nào trong các chất dưới đây: 

A. HaS0a B. Ba(OH); 0. phênoitalein D. NHạCI 

Câu 7: Cần trộn dung dịch NaOH 0,4M với dung 
dịch NaOH 0,2M theo tỷ lệ thể tích nào dưới đây để 
thu được dung dịch NaOH 0,25M: 

1 L 1 1 
A.-; B.-; €C.—-; D.—- 
1 2 3 4 

âu 8: 6,84g Ala(SOa)a tác dụng với dung dịch 
chứa m(g) NaOH thu được 1,56g kết tủa. M có giá trị: 

A. 24g B.5,6g 6. 2,4 hoặc 5,6g D. 3g hoặc 5g 

âu 9: Theo thuyết Bronsted, điểu nào đúng trong 
các điều sau: : 
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A. Axit là chất có chứa proton trong phân tử. 

B. Axit là chất có khả năng nhường proton. 

0. Các ion S0"; HSOar đều là axit. 

D. NHạ và NHạ† đều là axit. 

(âu 10: Có 4 axit: HGI; HBr; HF; HI. Tính khử tăng 
dần theo trật tự: 

A. HI; HBr; HOI; HF B. HF; HCl; HBr; HI 

É. H0l; HI; HBr; HF D. HBr; HF; HI; HCI 

Uâu 11: Cho 16g SOa vào m(g) dung dịch HaS0a 
10%, thu được dung dịch HaSOa 46%. M có giá trị là: 

A. 32g B. 330g É. 34g D. 35g 

Câu 12: Dung dịch X gồm HaS0Ox + HGI tác dụng 
với lượng vừa đủ dung dịch Ba(N0a)s thấy sinh ra 2,33g 
kết tủa và còn lại dung dịch Y. Trung hòa dung dịch Y, 
cần dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Dung dịch X chứa: 

A. 0,01 mol HaS0x + 0,02 mol HCI 

B. 0,01 mol HaS0ax + 0,04 mol HCI 

0. 0,01 mol HaS0Oa + 0,03 mol HGI 

D. 0,01 mol H2SOx + 0,01 mol HCI 

Câu 13: Trong các muối sau, muối nào là muối 
trung tính: 

A. NaHC0a B. NaHaPOx Œ. NaaHPOa D. NaH2POa 

0âu 14: Có thể nhận biết 4 dung dịch: NaHG0a: 
NaOH; NaHS0Oa; NaGI bằng chất nào dưới đây: 

A.HCI B.H2S0, (.KOH  D. Qy tím 

(âu 15: 196g muối kếp ngậm nước 
RaS04.R'S04.nH20 đem hòa tan trong nước rồi cho tác 
dụng với NaOH dư, đun nóng, thấy bay ra 2,24 lít khí 
ở đktc và tạo ra 1 kết tủa trắng, hóa nâu ngoài không 
khí. Công thức muối kép là: 

Â. NazS0.MgSOa.12H20 

B. (NHa)2S0a.ZnS0a.8H20 

. (NHa)2S04.FeSOa.6H20 

D. (NHa);S0„.FeSOa. 18H20 

âu 16: Biết rằng 0 F Na Mg lần lượt là các ô thứ 
8 9 11 12 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Cấu hình 
electron 1s^22s22pŠ là của: 

A. 02 F'Í Na Mg B. 

0. 02 F1 Na+ Mg‡2 D. 

âu 17: Có dãy phản ứng: 

X + NaOH -› NaaSÒa + H0 

X+KOH— NaaSOx + KaSOa + Ha0† 

X+Zn> NaaSOa + ZnSÒa + Hạ 

X+ NaaG0a — NaaS0a + Hạ0 + COa† 

X là: 

A.HaS0Ạ B.NazS0O; (Œ.NaHSO; D.KHSO/ 

Câu 18: Có thể nhận biết các dung dịch sau: 
NaaG0a; Ba(HG0a)a; BaGla; NaOH bằng: 

A. Dung dịch NaaS0„ B. HaS0„ 0. HGI D. NaCl 

Câu 19: Hòa tan 8,9g nhiều muối cacbonat của các 


0 F† Na† Mg†? 
02 F Na†+ Mg 
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kim loại khác nhau bằng dung dịch HGI dư, thấy có 
2,24 lít D2 bay lên (đktc). Cô cạn dung dịch còn lại 
được a (gam) muối khan. A có giá trị: 

Ä. 9g B. 10g É. 11g D. 12g 

Câu 20: Điều nào là sai trong các điều sau: Theo 
trật tự Be; Mg; 6a; Sr; Ba thì: 

A. Điện tích hạt nhân tăng dần 

B. Khối lượng nguyên tử tăng dần 

É. Độ âm điện tăng dần 

D. Bán kính nguyên tử tăng dần 

Uâu 21: Cho a mol C0 từ từ qua dung dịch chứa 
b mol Ga(OH)a. Gọi x = b/a thì sau phản ứng trong 
dung dịch sẽ có kết tủa khi: 


' 
€.x>1 D.—<x<‡ 


2 

âu 22: Hỗn hợp X nặng 2;64g gồm Cu và † kim 
loại chỉ có hóa trị 2, 2 kim loại này có cùng số ml. 
X tan hết trong HNOa sinh ra 0,08 mol hỗn hợp N0; 
+ NO có M = 42đv©. Kim loại chưa biết là: 

A. Ca B. Mg 6. Ba D. Zn 

âu 23: Hòa tan hết 7g muối cacbonat của kim loại 
R chưa biết hóa trị trong dung dịch HCI. Lượng CO› 
sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)a thấy có 3g kết tủa. 
Lọc bỏ kết tủa, đun sôi dung dịch còn lại, thấy sinh ra 
thêm 2g kết tủa nữa. Kim loại R là: 

Ä. Ca B. Mg É. Ba D. Na 

Gâu 24: Biết số thứ tự của các nguyên tố: g0 gF 4+Na 
12Mg aAl. Cấu hình e của Al*3 trùng với cấu hình của: 

A.0““(trongHaO02) B.FÍ 0.Na D.Mg 

Câu 25: Nhận biết ZnO và Al-0a cần dùng: 

A. Dung dịch HGI và dung dịch NHa 

B. Dung dịch NaOH và C0 

É. Dung dịch HGI và dung dịch NaOH 

Ũ. Dung dịch HaS0a và dung dịch Ba(OH)¿ 

Câu 26: Hỗn hợp X nặng 4,28g gồm bột AI và 
Fex0y. Nung X ở nhiệt độ cao, chúng phản ứng vừa hết 
với nhau thành hỗn hợp Y. Hòa tan Y trong H0I dư 
được 0,04 mol Hạ bay hơi. FexO, là: 

A. FeO B. Fez0a 

0. FeaDa D. Không xác định được 

Câu 27: Phản ứng nào là đúng trong các phản ứng sau: 

A. FeCla + HaS = FeSj + 2H0I 

B. FeCla + NaaS = FeSÌ + 2NaGI 

06. 2Febla + 3HaS = FeaSal + 6H0I 

D. 2FeClạ + 3NaaS = FeaSal + 6Na0| 

(âu 28: Đáy tàu thủy làm bằng thép cacbon (Fe + Q0). 
Muốn chống lại sự ăn mòn điện hóa, cẩn gắn thêm 
khối kim loại nào trong các kim loại sau vào đáy tàu: 

Â. Zn B. Cu 0. Pb D. Ni 

0âu 29: Hỗn hợp A gồm Fea0a và Cu đem cho vào 


1 1 
Â.X>—- B.X<- 
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HÔI dư, thu được dung dịch B và còn 1g Cu không tan. 
Sục NHạ dư vào dung dịch B. Kết tủa thu được đem 
nung ngoài không khí tới hoàn toàn được 1,6g chất 
rắn. Khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu là: 

A. 1g B. 3,64g 0. 2,64g D. 1,64g 

Câu 30: Điểu nào là sai trong các điểu sau: 

Công thức tổng quát của hyđrocacbon GnHan„2-2a 
thì trong đó: 

A. a là số liên kết x + số vòng 

B. Với hợp chất mạch hở thì a là số liên kết x 

É.a<n 

D. Với chất ÔgHạ thì a = 4 

âu 31: Hyđrocacbon GaHạ có số đồng phân là: 

Â. 5 B. 6 0. 7 D. 8 

Câu 32: Hỗn hợp A gồm 1 anken và Ha có M = 12đvC. 


Cho hỗn hợp qua xúc tác Ni nung nóng để phản ứng hoàn 


toàn, được hỗn hợp B có M = 16đvC. Anken đó là: 

A.CaHạ B. 0aHẹ §. CaHạ D. 0sHtg 

Câu 33: Công thức tổng quát nào là đúng trong các 
công thức sau: 

A. Rượu no 2 chức mạch hở CnHan(OH)s 

8. Rượu no đơn chức mạch vòng CnHan„+0H 

ở. Rượu no đa chức mạch hở CnHan„+(OH)x 

D. Rượu thơm đơn chức CnHan.OH với n > 6 

Câu 34: Hỗn hợp A gồm 2 rượu đơn chức, đồng 
đẳng kế tiếp. 1,1g A tác dụng với Na dư tạo ra 1,76g 
hỗn hợp ancolat. A là hỗn hợp: 

ñ. 02Hz0H + aH;0QH 

&. CHa0H + CaHz0H 

Câu 35: Trong sơ đồ sau: 


k —~ Rượu B¿ 


B. CaHzOH + 0;H;0H 
D. 62H;0H + CaHg0H 


CH; - CHa kí CI; ^ 
Ọ EHi N Àạ ———>Rượu s,2 Ệ 
: + NaOH 
X là: 
A. Tôluen B. Êtyl benzen 
0. Styren D. Không phải 3 chất trên 


Câu 36: Điều nào là đúng trong các điểu sau: 

A. Andêhit là chất trung gian giữa rượu và axit 
tương ứng. 

B. Anđêhit được điểu chế bằng cách oxi hóa rượu. 

É. Oxi hóa anđêhit và xêton thì thu được axit. 

D. Chỉ rượu bậc 1 mới bị oxi hóa thành anđêhit. 

âu 37: 1 mol anđêhit A cộng được với tối đa 2 
mol Ha và khi tráng bạc tạo ra 2 mol Ag. A là: 
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A. CHa-CHO B. CH0-CH2-CHO 

£. CHạ=CH-CHO D. CHO-CH=CH-CHO 

Câu 38: Để nhận biết các chất sau anđêhit, rượu đa 
chức, axit hữu cơ có thể dùng chất nào trong các chất 
sau (môi trường và điều kiện phản ứng cøi như có đủ): 

A.Na B.Agz0/NHạ £.NazCOy D. Cu(OH); 

Câu 39: Điều nào là đúng trong các điều sau: 

A. Axit cacboxylic đều ở thể lỏng 

B. Axit cacboxylic đều tan trong nước 

É. Axit cacboxylic chỉ chứa < 2 nhóm —COOQH 

D. Axit cacboxylic có thể chứa 1 hoặc nhiều nhóm 
-ÿ00H. 

Câu 40: CnHanO› là công thức tổng quát của: 

A. Rượu no 2 chức mạch hở 

B. Axit, este no, đơn chức, mạch hỗ 

É. Anđêhit no, 2 chức 

D. Xêtôn no, 2 chức 

Câu 41: Hỗn hợp 2 axit đơn chức đồng đẳng kế tiếp 
cho tác dụng hết với NaOH. Lượng muối sinh ra đem tiến 
hành phản ứng vôi tôi xút tới hoàn toàn, được hỗn hợp khí 
có dụ, = 6,25. Hai axit đó có phần trăm số mơi lần lượt là: 

Â. 25 và 75% B. 20 và 80% 

0. 30 và 70% D. 40 và 60% 

Câu 42: Điều nào là đúng trong các điểu sau: 

A. Este chỉ chứa các nguyên tố 0, H, O0, N 

B. Este chỉ có thể điểu chế bằng cách cho axit tác 
dụng với rượu 

Œ. Este chỉ có thể điểu chế bằng cách cho 1 số 
phân tử tương tác với nhau 

D. Dẫn xuất halôgen như CnHan„+0l cũng là este 

Câu 43: Phản ứng thủy phân este nào là sai trong 
các phản ứng sau: 

A. CHạCOO-CH = CH;+ NaOH —> 

CH;COONa + CH;CHO 
B. CH;COO - © = CH; + NaOH —> 


3 CH.COONa+CHạ- ï -CHạ 


+2NaOH -—> 
5 
_COONa 
CH 
?¬COONa ` CøHsOH + HạO 


€. CH„ ~COGH 


.CH;COO - 
D.CHCOO-CH lo 
HO - CH; 


CH;COONa + C;H„(OH); 


Sấ TÔ (70) 
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Câu 44: Chất hữu cơ B có công thức phân tử CaHg0›. 
t,76g B tác dụng với NaOH dư tạo ra 1,92g muối. B là: 
A. CaH;COOH B. CaHzGO0-CHa 

0. CHaGO0-GaHz 0. HGOO-CaH; 
Câu 45: Điểu nào là đúng trong các điều sau: 
A. Glucôzơ và fructôzơ đều có thể lên men thành 
aHzOH 
B. Thủy phân Sacarôzơ và mantôzơ chỉ tạo ra glucôzơ 
C. Thủy phân tỉnh bột và xenlulôzơ đều tạo ra glucôzơ 
D. 1 phân tử đisacarit tác dụng với 1 phân tử Hạ0 
tạo ra 2 phân tử mônô sacarit. 
Câu 46: Trong sơ đồ: 
HGHO —> Â —- A2 —> Âa —> a0 su buna thì công 
thức đúng của A4 A2 Aa là: 
A. CgH+aOs CaHzOH CHaCOOH 
B.CHAOH HGCHO CzHq20g 
Œ.CgHạgOg 02HzOH  CaHạ 
D.HCOOH HCOOG4Hg CạHạ 
Câu 47: Một loại xenlulôzơ có khối lượng phân tử 
2.430.000 đv€ thì số mắt xích n: 
A. n = 14.000 B. 15.000 
É. 16.000 D. 18.000 
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Câu 48: Điều nào là đúng trong các điểu sau: 

A. Mọi amin đều làm xanh quỳ tím 

B. Mọi axit amin đều không làm đổi màu quỳ tím 

C. Mọi hợp chất có chứa nhóm -NOs đểu là hợp 
chất nitrô. 

D. Bậc của amin khác với bậc của rượu 

âu 49: Aminô axit A chứa 1 nhóm -NH: và † 
nhóm -COQH. Trung hòa A, cẩn vừa vặn dung dịch 
chứa 0,8g NaOH, sinh ra sản phẩm A+. A+ tác dụng 
với HCI dư, sinh ra 2,23g sản phẩm Aa. A có công 
thức phân tử: 

A. NHa-CHz-000H B. NHa-(°H2)2-COOH 

0. NHa-(CHa)a-COOH D. NHa-CH=CH-O0H 

Câu 50: Aminô axit B có công thức đơn giản trùng 
với công thức phân tử. Đốt 5,32g A được 0,16 mol 
002, 0,14 mol H0, 0,02 mol Na. Công thức cấu tạo: 

A. NHa-CHa-CHa-0O0H 

B. HOOC-CH-COOH 

NHạ 
£. HOOG-CH-H2-CHa-000H 
NHa 
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HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ BAN THƯỜNG VỤ 
HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM 


ừa qua, tại Hà Nội, Ban thường vụ Hội 
V» học Việt Nam đã tiến hành hội nghị 
thường kỳ kiểm điểm công tác của Hội 6 
tháng đầu và để ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 
cuối năm 2007. Chủ tịch Hội Lê Quốc Khánh chủ 
trì hội nghị. Tổng thư ký Mai Ngọc Chúc đọc bản 
báo cáo nêu rõ những nội dung công tác Hội đã 
tiến hành trong 6 tháng đầu năm 2007 trên 8 hoạt 
động chủ yếu: 
1. Công tác Tổ chức 
. bông tác khoa học công nghệ 
. 0ông tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội 
. Công tác chăm sóc trách nhiệm (R©) 
. Công tác câu lạc bộ khoa học 
. Công tác giáo dục đào tạo 
. ông tác hợp tác quốc tế 


¬~ G? CI &® C2 hè 


= ng - Hóa học & Ứng dụng 


P.V 

8. Các công tác khác 

Và nêu những nhiệm vụ trọng tâm trong thời 
gian tới là: Tăng cường hoạt động các ban chuyên 
môn; Đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp tham 
gia Hội chợ -Triển lãm hóa học và dược phẩm; 
Kiểm tra đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện 
nể nếp báo cáo công tác, nộp và quản lý hội phí; 
Thành lập Hội đồng chăm sóc trách nhiệm; Tạo 
các nguồn thu để Hội hoạt động và Ban hành quy 
chế tác nghiệp bộ máy điểu hành Hội Hóa học 
Việt Nam. 

Đặc biệt Hội nghị Ban thường vụ đã cho nhiều ý 
kiến bổ ích và hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Tạp chí Hóa học và Ứng dụng để Tạp chí 
ngày càng phát triển, trở thành một tờ báo khoa học 
có uy tín và được đông đảo bạn đọc đón nhận e 
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> Đáp án ô chữ số 09/2007: 





HÓA HỌC ỨNG DỤNG 
N.: $2 Kej.Y - 
k: Nào.) 


L_À. duyên đ 


13 _t [ư |0 |N EU T [TT NỊH. 


(Lê Nguyễn Trọng Xuân - lớp 11Az; - Trường THPT Nông Cống I - huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa) e 


> Giải đố kỳ trước: 


1. Số mol của NaOH trong 100ml dung dịch 25%: 
100 x1,28 x 25 
————=08md 
100 x40 l 
Sau khi hòa tan hết sản phẩm của phản ứng đốt 
cháy đơn chất X, nồng độ NaOH trong dung dịch là: 
28%— — %=1878% 
Phản ứng của NaOH với lượng CO› bị hấp thụ tối 
đa bởi NaOH: NaOH + 00; —› NaHG0a 


Số mol của CO, bị hấp thụ: sa. “ Đêm 


Ta nhận thấy số mol NaOH trong dung dịch A lại 
bằng số mol NaOH trong dung dịch ban đầu, trong khi 
nồng độ thay đổi, như vậy dung dịch đã bị pha loãng. 
Từ đây có thể suy ra sản phẩm cháy là H0 và X là Hạ: 

2H2 + 0a — 2H20 

Gọi số gam nước bị dung dịch NaOH hấp thụ là y 
gam. Ta có phương trình: 

0,8 x 40 = 0,1875 x (128 + y) 


Giải phương trình, ta có y = ˆ. sa —> Số mol = _„nơ 
Số gam H; = _-xê" H, 4,741g 
Gần bằng, ! hợp với kết quả bài toán 


Kết luận: X khí Hạ. Sản phẩm cháy Hạ0 
2. Các phương trình có thể xảy ra: 
Al3+ + 30H —› Al(0H)aÌ 
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Al(OH)a + OH~ -> [Al(0H)a]' 

Lần 1: Số mol 0H” = 0,15 x 2 = 0,3 mol 

Số mol Al(OH)a = 0,1 mol 

Lần 2: Số mol 0H” = 0,1 x 2 = 0,2 mol 

Số mol Al(OH)a = 0,14 mol 

Ta nhận thấy, khi tăng lượng mol OH” ở lần hai thì 
lượng mol Al(OH)a cũng tăng, vậy lần một AlS+ dư. 
Nếu trường hợp lần hai AlS† cũng dư thì: 

0,3 mol 0H- -> 0,1 mol Al(OH)a 

0,2 mol OH' -> x mol Al(OH)a 

—>X= 1/15 mol 

Lượng kết tủa đáng lẽ tăng 1/15 mol ở lần hai (nếu 
AI3+ dư) nhưng theo để: 

An = 0,14 - 0,1 = 0,04 mol (< 1/15 mol) 

Vậy lần hai OHr dư. 

Gọi y là nồng độ mol của dung dịch AlŠ+ 

Số mol AlŠ+ = 0,1y mol 

Số mol 0Hr tác dụng vừa đủ với Al3+: 0,3y mol 

Số mol OH' dư: 0,5 - 0,3y 

Số mol Al(OH)a tan trong kiểm dư: 0,5 - 0,3y 

Theo để, ta có phương trình: 

0,1y - (0,5 - 0,3y) = 0,14 — y = 1,6M 

(Trần Phương Trung - lớp 11B - Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng) ® 


S2 T1(70) 


Hóa học & Ứng dụng - 2007 





www.HOAHOC .edu.vn 


_> Mời các bạn giải ô chữ kỳ này 


1. Một loại gluxit có thể tác dụng với iốt. 

2. Glucôzơ có nhiều trong loại quả này. 

3. Tên nhà bác học người Pháp đã tìm ra định luật 
thành phần khối lượng không đổi. 

4. Một phương pháp nhằm tăng lượng xăng khi 
chưng cất dầu mỏ để chế biến dầu điezen thành xăng. 


5. Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của chất rắn và: 


chất khí. 
6. Tên một loại chất chỉ thị để nhận biết bazơ. 
7. Sản phẩm của phản ứng giữa axit và rượu. 


8. lên một nhà khoa học đã cùng Lô - mô - nô - 
xốp tìm ra định luật bảo toàn khối lượng trong phản 
ứng hoá học. 

9. Lượng chất có chứa số Avogađrô nguyên tử hoặc 
phân tử chất đó. 

10. Trong phản ứng tráng gương glucozơ bị oxi hóa 
thành axit này. 

11. Tên một loại chất dẻo được mệnh danh là vua. 

(Nguyễn Mai Linh - lớp 10 Sử - Trường THPT 
chuyên Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hóa sưu tầm) ® 
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> Mời các bạn tham gia giải các câu đố về nguyên tố hóa học qua thơ 


(Hoàng Thị Trường Giang - lớp 11A+ - Trường 
THPT số 2 Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình) 

1. Nguyên tố nào có ba tên 

Tác dụng phi kim, kim loại kiểm 

Chiếm một phần trăm về khối lượng 

0ủạ vỏ Trái Đất - Nhiểu vô biên? 

2. Nguyên tố nào - thành phần của muối ăn 

Trạng thái tự do không bao giờ gặp 

Trong hợp chất dùng tẩy màu cho sạch 

Có nhiều khi làm chất khử trùng? 

3. Nguyên tố nào chất lỏng, đỏ nâu 

Dùng trong thực phẩm, chế sơn màu 

Làm chất cảm quang, làm phim ảnh 

Thường gặp: nước biển, giếng khoan sâu? 

4. Nguyên tố nào gặp trong mỏ chứa 0lo 

Khi nấu nóng thăng hoa thành màu tím 

Làm hồ loãng biến sang màu xanh thẫm 

Dùng nhiều trong đời sống, y khoa? 


“th - Hóa học & Ứng dụng 


5. Nguyên tố nào có màu vàng lục nhạt 

Tác dụng kim loại, bột phi kim 

Muối nó có trong nhiều nham thạch 

Axít dùng để khắc thủy tinh? 

6. Nguyên tố nào kim loại trắng giòn 

Nó giống sắt nhiều về lý tính 

Hợp chất có kaliôxi hóa mạnh 

Thường được dùng tẩy trắng sợi, len? 

7. Nguyên tố nào nghe cũng quen tên 

Thể rắn, lỏng nhuộm màu xanh biếc 

Cho ta sống yêu đời tha thiết 

Yêu con người đất nước thiên nhiên? 

8. Nguyên tố nào ba dạng thù hình 

Nhiều ở Ý, Mỹ, Nhật, Liên bang Xô viết 

Phần lớn dùng sản xuất axit 

Lưu hóa cao su, tiêu diệt côn trùng? 
(Xem đáp án trang 46) 
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Œ@% HỘP THƯ BẠN ĐỌC 


ê Trong tháng 9, Tòa soạn đã nhận được thư và 
bài của các bạn: 

© Thành phố Hà Nội: 

Nguyễn Thanh Tùng - Ép 11Ba - Trưng THPT Nguyễn Gia 
Thiều Hoàng Đức Long - lớp Cơ điện tử K42 - Học viện Ky thuật 
(uên sự Phạm Đứ Hóa - Ép 12E - Trưng THPT chuyên Ngoại 
ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

© Thành phố Hỗ Chí Minh: 

Đào Quốc Anh - số 121 - đường Phan Đăng Lưu - 
quận Phú Nhuận. 

© Thành phố Hải Phòng: 

Bùi Thị Yến Hằng - số 18 - ngõ 47A Lê Lai - quận 
Ngô Quyển. Phạm Văn Hưy - thôn Trung - xã Phục Lễ 
- huyện Thủy Nguyên. 

© Thành phố Đà Nắng: 

Nguyễn Thị Thu Hằng - lớp 05HH - khoa Hóa - Đại 
học Sư phạm Đà Nấng. 

© Tỉnh Tuyên Quang: 

Nguyễn Anh Hoàng - km 23 - thôn Tân Lập - xã 
Đức Ninh - huyện Hàm Yên. 

© Tỉnh Thái Nguyên: 

Đặng Xuân Thắng - lớp Hóa K18 - Trường THPT 
chuyên Thái Nguyên. 

© Tỉnh Vĩnh Phúc: 

Hoàng Đức Minh - lớp 11Áa - trường THPT chuyên 
Vĩnh Phúc. Trần Thị Thu Hòa - lớp K31A - khoa Hóa 
học; Nguyễn Thị Huyền - lớp K30 Sư phạm Sinh - Đại 
học Sư phạm Hà Nội 2 - thị xã Phúc Yên. 

© Tỉnh Quảng Ninh: 

Phạm Thị Bích Thủy - thôn Mễ Xá 3 - xã Hưng Đạo 
- huyện Đông Triều. 

© Tỉnh Hà Tây: 

Nguyễn Ngọc Ban - lớp 12A2 - Trường THPT Thạch 
Thất. Nguyễn Thị Thanh Nhâm - thôn 5 - xã Hạ Bằng 
- huyện Thạch Thất. 

@ Tỉnh Hải Dương: 

Phạm Ngọc Tài - thôn An Vĩnh - xã Quang Trung 
- huyện Tứ kỳ. 

© Tỉnh Thái Bình: 

Trịnh Ngọc Huyền - số 90 - đường Trần Thánh 


Tông - thành phố Thái Bình. 

© Tỉnh Thanh Hóa: 

Nguyễn Hợp Hưng, Lê Thị Quỳnh - lớp 10A4, Lê Mai 
Phương - lớp 11A; Lê Thị Loan - lớp 11As; Nguyễn 
Thanh Tùng - lớp 11A++; Nguyễn Thị Vân - lớp 12A+g - 
Trường THPT Lương Đắc Bằng - huyện Hoằng Hóa. Hoàng 
Minh Đức - xóm 8 - xã Tân Ninh - huyện Triệu Sơn. Lê 
Hồng Nhung - lớp 11Ca - Trường THPT Nông Cống I - 
huyện Nông 0ống. Nguyễn Thị Thu Hằng - số 19/251 - 
đường Trần Phú - phường Ba Đình; Nguyễn Mai Linh - 
lớp 10 Sử - Trường THPT chuyên Lam Sơn - phường Lam 
Sơn - thành phố Thanh Hóa. 

© Tỉnh Nghệ An: 

Nguyễn Công Trường - Trường THPT Nghi Lộc III 
- huyện Nghi Lộc. Trịnh Đăng Đại - xóm 8 - xã Nghũ 
Hành - huyện Tân Kỳ. 

® Tỉnh Hà Tĩnh: 

Trần Lâm Anh Tuấn - lớp 11A - Trường THPT 
Cẩm Xuyên. 

©® Tỉnh Quảng Trị: 

Phạm Thị Luy - đội 3 - Tân Trại - Vĩnh Thành - 
Vĩnh Linh. Nguyễn Đông Giang - số 360 - đường Lê 
Duẩn - thị xã Đông Hà. 

® Tỉnh Phú Yên: 

Phạm Thị My Linh - lớp 9A - Trường THCS Sơn Hà 
- huyện Sơn Hà. 

@ Tỉnh Đắk Lấk: 

Phan Thị Ngọc - lớp 9A¿ - Trường THCS Nguyễn 
Du, Phan Thanh Minh - lớp 12A - Trường THPT Krông 
Buk - huyện Krông Buk. Đào Thị Hòe - số 84/1 - đường 
Mai Hắc Đế - thành phố Buôn Ma Thuột. 

© Tỉnh Đông Nai: 

Phạm Thanh Tùng - lớp 11Aa - Trường THPT 
chuyên Ngô Quyền - thành phố Biên Hòa. 

© Tỉnh Bến Tre: 

Nguyễn Thanh Hải - lớp 11H - Trường THPT 
chuyên Bến Tre. 

Tạp chí chân thành cảm ơn và mong nhận được sự 
cộng tác thường xuyên của bạn đọc ® 
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1. Tập hợp tất cả những nguyên tử có cùng số,lóp thủy ngân. 













electron? 9. Hiện tượng xảy ra khi hàn điện. 
2. Một trong những ứng dụng quan trọng nhất cửa NHa? 10. Tên gọi hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và 
3. Màu của dung dịch CuSOa? chất tan. 
4. Tên gọi chung hóa chất đc sử dụng để nhận 11. Tính chất của AI và Fe khi tác dụng với HaSOu 
biết các chất khác? và HNOa đặc nguội. 
9. lên gọi chung các nguyên tố K, 0a, Ba, Fe? 12. lên gọi hiện tượng một chất tan trong nước tạo 
6. Chất đường phổ biến nhất trong tự nhiên. ra ion (-) và ion (+). 
7. Tên gọi những hợp chất có nhiều nhóm chức. 13. lên gọi những chất hay ion vừa có khả năng 
8. Tên gọi của dung dịch của các kim loại trong cho proton vừa có khả năng nhận proton? 
li tru: cá ăc: 
NH-:. L7 (| j0. |], — 
.;. | | - 
m—.- 
“———— 
51L. xa. 
Du 
hG 1s 1 
xÃ,../LÌ 
HDC |! LAN J4: j 


(Lê Nguyễn Trọng Xuân - lớp 11As - Trường THPT Nông Cống I - huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa) 


